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LILLILILILI 

LỜI MỞ ĐẦU 

Khi còn ở bậc trung học, đọc quốc sử về thời đại Tây Sơn, 
người viết không khỏi bẽ bàng khi vua Quang Trung khi sang 
Tàu phải “ôm gối” vua Càn Long trước mặt văn võ bá quan, 
mà nhiều sử gia giải thích là như thể “cha con”. 


Ôm gối là thế nào? Có giống như một đứa trẻ ôm lấy đùi cha 
hay không? Không lẽ ông vua già nước Tàu ngồi trên ngai, 
vua nước mình chạy lại quì xuống ôm chân ông ta, thật còn 
gì là quốc thể: 

“Sang đến Yên Kinh, vua Càn Long nhà Thanh tưởng là 
Nguyễn Quang Trung thật, vời đến chầu ở Nhiệt Hà, cho vào 
làm lễ ôm gối, như là tình cha con một nhà, và cho ăn yến 
với các thân vương. Đến lúc về nước, vua lại sai thợ vẽ làm 
một bức ảnh truyền thần để ban cho ân lễ thật là hậu. [1] 
Dù vua thật hay vua giả, trên bình diện ngoại giao, nghỉ lễ 
đó cũng là một thái độ sỉ nhục đất nước mình. Sau đây là 
một số chỉ tiết rút ra từ nghiên cứu Khi Núi, Đất, Biển là Một 
của chúng tôi. 

* 

1/ Tổng đốc Lưỡng Quảng là Phúc Khang An, tuần phủ 
Quảng Tây là Tôn Vĩnh Thanh cùng đưa đi đến Yên Kinh. Vua 
nước Thanh muốn nêu khen khác mọi người thưởng cho rất 


hậu. Đến hành cung Nhiệt Hà, vào chầu ra mắt, làm lễ bảo 
tất[2] (ôm lấy đầu gối vua). Vua cầm bút viết bốn chữ đại tự: 
Củng cực quy thành[3], nghĩa là (chầu vào ngôi sao bắc cực 
đem lòng thành thực quy phục) và một câu đối: Phiên âm: 
“chúc bổ (hỗ) hiệu tôn thân, vinh (vĩnh) sĩ (thỉ) đan thâm 
(thầm) tri phất thế. Cận quang ưng sung tích tài kê thanh sư 
(sử) vị tiền văn[4].... 


(Quốc Sử Quán triều Nguyễn: Đại Nam Liệt Tuyện, sơ tập, 
quyển 30: Ngụ y Tây (Tây Sơn) Nguyễn Văn Huệ, bản dịch 
của Ngô Hữu Tạo, Đỗ Mộng Khương, Viện K HXH Việt Nam, 
Viện Sử Học, nxb Thuận Hó a , Huế 1997) trang 556 


2/ Khi “quốc vương” tới Yên Kinh, vua Thanh mừng lắm, 
không hề biết đó là Quang Trung giả. Lúc “quốc vương” vào 
yết kiến, vua Thanh cho cùng ăn yến với các vị thân vương, 
lại ban ơn đặc biệt cho làm lễ ôm gối hệt như tình cha con 
trong nhà... 


(Ngô Gia Văn Phái: Hoàng Lê Nhất Thống Chí, bản dịch 
Nguyễn Đức Vân - Kiều Thu Hoạch, nxb Văn Học, Hà Nội 
2002) tr. 389 


3/... Chỉ từ khi thiên triều phát phúc ở Mãn Châu, di phiên ở 
Tây Nam chưa ai xin lấy hoàng tộc, cho nên việc này có vẻ 
ra từ sáng kiến, người mới nghe dễ lấy làm ngờ và cho là 
khó khăn. Nay ôm gối mà vấn an là lễ đối với thân vương, 
thế là Đại hoàng đế đặc cách dùng lễ ấy đãi ngộ quốc vương 
nước tôi, và không lấy thế làm hiểm... 

(Ngô Thì Nhậm tác phẩm I - Hàn Các Anh Hoa, Bang Giao 
Hảo Thoại, Mai Quốc Liên chủ biên Trung Tâm Nghiên Cứu 


Quốc Học, nxb Văn Học 2001, Thư của thị thần vua Quang 
Trung_ trình bày, biện bạch về việc cầu hôn) bản dịch Mai 
Quốc Liên tr. 399 


4/... Sáng sớm ngày 11, tước Công họ Phúc đem theo vào 
chầu, vâng chỉ làm theo lễ ôm con vào thăm nhà vua, thánh 
thượng mừng và đẹp lòng, đặc cách gia ân cho thơ nhà vua 
làm, cùng mũ, áo, ngựa, với một vạn lạng bạc và một cỗ mũ 
để vào chầu, bồi thần cùng người đi theo, đều thưởng cho 
bạc lạng và các thứ... 

(Đại Việt Quốc Thư: Tờ quốc thư của vua Quang_Trung_khi ở 
công_quán Viên Minh gửi về nước cho Nguyễn Quang_Toản), 
(Huế: nxb Thuận hóa 1995) tr. 333-4. 





Trên đây là trích văn từ bốn tài liệu đề cập đến nghỉ lễ vua 
Quang Trung khi sang dự lễ Bát Tuần Vạn Thọ hội kiến cùng 
vua Cao Tông nhà Thanh (Càn Long)[5]. Sở dĩ chúng tôi trích 
bốn bản văn trên đây làm tiêu biểu vì có lẽ đây là những chỉ 
tiết nguyên thủy từ đó các sách khác rút ra để tường thuật 
về chuyến công du lịch sử này. 

* 

Thế bão tất là gì? 

Từ Nguyên (quyển thượng) Vương Vân Ngũ chủ biên, Đài 
Loan Thương Vụ Ấn Thư Quán, ¡in lần thứ năm 1980 trang 
885: 


LIT : ( LLTILLILLIT ) LLLILLILLILTLILLIL 
( LLITTL ) LLITILTLLILTLILILILILI 


Bão tất: (Tam Quốc Chí Gia Cát Lượng truyện chú) Lượng 
mỗi thần tịch thung dung. Bão tất trường khiếu. 


Gia Cát Lượng mỗi lúc sáng chiều thong thả, lại ôm gối mà 
kêu. 

(Lưu Côn Phù Phong Ca) Khảng khải cùng lâm trung, Bão tất 
độc tồi tàng. 

Nơi rừng sâu khoảng khoát, một mình ôm gối quên hết 
những việc trong lòng. 

Một điều đáng ngạc nhiên là hầu hết những từ điển khác lại 
không tìm đâu ra hai chữ bão tất (ôm gối)[6]. Có thể đây chỉ 
là một động tác quá thông thường thành thử từ điển không 
nhắc đến. Ở trên, theo Từ Nguyên thì chúng ta chỉ thấy có 
Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Chí, Lưu Côn trong Phù 
Phong Ca có liên quan đến cái kiểu ngồi bó gối. Mà cả hai ví 
dụ đều nhắc đến một hoàn cảnh không vừa ý nên bão tất ở 
đây lại ngầm cái vẻ bất đắc chí. 

Người Việt chúng ta cũng hay ngồi theo cái kiểu “ngồi bằng 
hai bàn chân, tay khoanh đánh đai lấy đầu gối” (Từ Điển 
Tiếng Việt tường giải & liên tưởng, Hà Nội: nxb VHTT 1993 tr. 
73). Trong Ý Thiên Đồ Long Ký, chương 5 (bản dịch Nguyễn 
Duy Chính) chúng ta cũng thấy Ân Tố Tố ngâm mấy câu thơ 
có hai chữ ôm gối: 

.. Irương Thúy Sơn vốn chỉ muốn hỏi nàng về chuyện tối 
hôm qua, lúc này thấy nàng đã đổi qua trang phục đàn bà, 
còn đang ngại ngùng, thì thiếu nữ ngửng đầu lên nhìn trời 
ngâm rằng: 


Ngồi ôm gối đầu thuyền mòn mỏi, 

Biết bao giờ khách mới ghé thăm, 

Gió hiu hiu, sóng bập bềnh, 

Giật mình choàng tỉnh vân mòng nào đâu.[7] 


Như vậy, hai chữ bão tất (ôm gối) là một động tác không 
mấy thông dụng của người Trung Hoa, và thường chỉ là 
chính mình ôm gối mình, tiếng thông dụng gọi là ngồi bó 
gối. Trong lễ nghi nhà Thanh cũng chưa từng thấy có cái 
kiểu cách nào gọi là “ôm gối” mà những sử gia Việt Nam 
thường “tán” thêm là “như tình cha con”. Riêng Đại Việt 
quốc thư lại dịch thành “lễ ôm con vào thăm nhà vua” khiến 
chúng ta có cảm tưởng vua Quang Trung bế con vào thăm 
cha già mẹ yếu. 

Bản Đại Nam liệt truyện chép là bảo tất (đúng ra phải là bão 
tất LL ), dường như có vẻ dịch theo nguyên văn, Hoàng Lê 
Nhất Thống Chí thì chúng tôi không có bản chính nên không 
thể so sánh. Riêng bản dịch lá thư biện bạch việc cầu hôn 
thì có lẽ ông Mai Quốc Liên cũng dựa theo sử sách mà dịch 
là ôm gối mặc dù nguyên văn viết là bão kiến ( HH ) theo 
nguyên văn ở cuối sách như sau: 
LILLILIHLTLILILILLILLILLILILILILILLLLILLILLILILILILILILILLILLI... 

Cố kỳ sự xuất ư sáng kiến nhi sơ văn giả dĩ vi nghi nan. Phù 
dĩ bão kiến thỉnh an, thân vương chỉ lễ, đại hoàng đế thù 
ngộ bản quốc quốc vương ... (trang 752) 

Chúng ta hãy đi lại cho lớp lang để xem lại bang giao Việt - 
Thanh thời kỳ đó như thế nào trước khi đi đến một kiến giải 
về hình thức đón tiếp này. Chi tiết của tiến trình đàm phán, 


những văn từ chiếu biểu liên quan đến vấn đề đã được phiên 
dịch và chú thích đầy đủ trong Khi Núi, Đất, Biển là Một, ở 
đây chỉ tóm lược một vài nét chủ yếu. 

Š 

[VUA QUANG TRUNG CẦU PHONG 

a/ Thời kỳ căng_thẳng 

Sau thất bại của Tôn Sĩ Nghị, nhà Thanh dẫu muốn tiến đánh 
nước ta một lần nữa, tình thế không chắc đã hơn những 
chiến dịch chinh phục Miến Điện (có thể còn vất vả hơn), chỉ 
phí nặng nề mà mũi lợi chưa thấy đâu cả. Chính vì lẽ đó, 
ngay từ đầu, sau khi lượng giá tình hình, đình thần nhà 
Thanh đều “chủ hò a ”. Sau khi Tôn Sĩ Nghị bị triệu hồi về 
kinh, tình hình giữa hai bên bớt căng thẳng, nhà Thanh lập 
tức thay đổi thái độ nên việc phong vương cho vua Quang 
Trung trở thành một nghỉ lễ cần thiết, một phần để vua Càn 
Long chữa thẹn cho chính mình, một phần chính vì Trung 
Hoa muốn tuyên oai vương đức cho các chư hầu biết là 
phương nam đã thần phục hầu khỏ a lấp chiến thắng quân 
sự vang dội của Đại Việt. Trước đây, nước ta thường chỉ ở vai 
trò phiên thuộc bậc hai, có khi còn thấp hơn nữa. Đời Mạc và 
Lê trung hưng, vua ta chỉ được phong làm An Nam đô thống 
sứ, kèo nài mãi mới được phong An Nam quốc vương. Người 
Tàu lại luôn luôn dùng nghỉ lễ phong vương như một cơ hội 
để hống hách, doạ nạt mà triều đình nước ta luôn luôn phải 
nhịn.[8] 

Cứ theo sử sách, người Trung Hoa luôn luôn nhìn về phương 
nam như một nơi man di mọi rợ, ma thiêng nước độc mà 








tướng lãnh nào cũng e ngại khi phải cầm quân chinh phục. 
Người ta thường đồn rằng nước ta có chướng khí gọi là mộc 
tê chướng ( [ILHLI ) hay hoàng mao chướng ( LILILI ), một năm 
chỉ có mùa đông là đỡ hơn còn ba mùa xuân, hạ, thu đều 
thịnh. Chướng khí này hẳn là bệnh sốt rét vàng da mà chính 
người Việt cũng sợ khi phải lên những vùng rừng núi. Người 
Tàu lại e ngại dân mình tính tình bất khuất, cứng cỏi không 
bao giờ chịu để người ngoài vào cai trị, sớm muộn cũng nổi 
lên giành quyền tự chủ, từ nghìn xưa vẫn thế. 

Phúc Khang An khi vừa đáo nhậm chức tổng đốc Lưỡng 
Quảng liền tâu lên: 

Nguyên văn 

- []]HHHLILILILILILILILILILILILILITLILILILILILLILLILILILILILILILILILILILILILILILILILILILI 
LILHLILILILILILILTILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILI 
LILTLILILILILILILTILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILI 
LILILILHLHLILILLILILILIHLILILILILLILILILILILILILILILLILILILILILILILLILT LIHLILILILLILILILILILI 
LILILILILILILHLHLILILILILILILLILILILILILILTLILILLTLILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILI 
LILILILILILILHLHLILILILILILILLILILILILILILTLLILILTLILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILI 
LILILILILILILHLHLILILILILILILLILLILILILILTLLILILTLILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILI 
[9] 

Dịch âm 

.. Cai quốc địa phương, nam bắc tam thiên lý, đông tây nhị 
thiên lý, trình trạm ký đa, tắc sư hành nan tốc, nhi bỉ trung 
tứ thời khí hậu, duy đông quí tam nguyệt, chướng lệ bất tác, 
kỳ dư xuân hạ thu tam quí, tắc độc vụ dâm lâm, bất khả xúc 
nhiễm, dữ Miến Điện vô dị. Nhược hưng sư đại cử, tất tu ư 
thập nguyệt tiến binh, thập nhị nguyện tấu tiệp, thứ niên 


chính nguyệt ban sư, phương ư vạn toàn vô hoạn, nhiên 
quân lữ chi sự, khởi năng khắc định thời nhật, thảng thử tam 
nguyệt nội bất năng siển sự, tắc nhất giao xuân lệnh, 
chướng khí đại tác, triệt binh tắc tiền công tận khí, lưu binh 
tắc thương vong tất đa, thị An Nam chỉ bất tất dụng binh, 
phi nhân địa lợi bất tiện, nhân sự bất hiệp, tổng dĩ thiên thời 
hạn chỉ. 


Lịch đại dĩ lai, ngật vô thành công, chức thử chi cố, kim 
Nguyễn Huệ nhân dữ Lê thị vi cừu, dĩ chí lao ngã sư, đồ mi 
ngã lương hướng. Nãi đại binh tiến quan vị cửu, cai tù lũ thứ 
khất hàng, minh hệ kháng cự ư tiền, thâu khoản ư hậu, hình 
tích chi gian, chuyển lữ trất ngại. Duyệt kỳ biểu văn, nội 
xưng Tây Sơn bố y, minh kỳ tịnh phi thiết cứ nhân quốc, 
phục vân tích tự kháng hành, minh kỳ bất cảm đắc tội ư 
thiên triều. 

Đãn kỳ thố từ hàm hồ thôi ủy, tịnh vị tương thực phi kháng 
cự chi xứ, minh tích phẫu bạch, thử thời nhược cự hoài kỳ sở 
thỉnh, khủng cai tù kiêu trá tính thành, chuyển khởi khinh dị 
Trung Hoa chỉ tiệm ... 


Dịch nghĩa 


.. Địa phương nước này (tức nước ta), từ bắc xuống nam ba 
nghìn dặm, từ đông sang tây hai nghìn dặm, chặng đường 
phải nhiều, việc kéo quân đi khó mà có thể nhanh được, 
huống chỉ nơi đó khí hậu bốn mùa, chỉ có ba tháng mùa 
đông, chướng lệ không nổi lên, còn ba mùa xuân, hạ, thu 
kia, đều có sương độc mù mịt, không thể nhiễm được, chẳng 
khác gì Miến Điện.[10] 


Nếu như kéo đại quân qua, thì ắt phải tiến binh vào tháng 
mười, tháng mười hai phải thắng, tháng giêng năm sau trở 
về, có thế mới vạn toàn không nguy hiểm. Khổ nỗi việc quân 
lữ, đâu có thể nào định trước thời gian, nếu như trong ba 
tháng việc chưa xong, đến mùa xuân rồi, chướng khí bùng 
lên, nếu triệt binh thì công lao từ trước coi như bỏ đi, lưu 
binh thì thương vong hẳn lớn. Thành thử chẳng nên dụng 
binh đất An Nam, không những địa lợi không tiện, nhân sự 
không hợp, mà chính vì thiên thời có giới hạn. 


Từ xưa đến nay, chưa bao giờ thành công cũng là vì lẽ đó, 
hiện nay Nguyễn Huệ có thù với họ Lê, khiến phải lao khổ 
đến binh lính chúng ta, phí tổn lương hướng. Thế nhưng đại 
binh tiến quan chưa bao lâu, gã tù (trưởng) kia mấy lần xin 
hàng, rõ ràng là trước khi kháng cự, (cũng như) sau khi thua 
(?) trận, lúc nào cũng tỏ vẻ sợ hãi. Xem biểu văn thấy trong 
đó y xưng là kẻ áo vải đất Tây Sơn, rõ ràng không có ý 
chiếm nước của người khác, cũng không có ý chống lại, đủ 
biết không dám đắc tội với thiên triều. 

Thế nhưng lời của y cũng vẫn còn mù mờ, chưa hẳn có thực 
không kháng cự hay chăng, cần phải phân biện rạch ròi, còn 
như như y xin đã cho ngay, e rằng gã tù trưởng này kiêu 
ngạo, gian dối đã quen, dần dà lại đâm coi thường cả Trung 
Hoa ... 


Theo sử nhà Thanh, một mặt Phúc Khang An nhờ Ô Đại Kinh 
đưa thư hăm dọ a , một mặt điều quân đến Trấn Nam Quan 
phòng ngự quân Tây Sơn tấn công qua. Quả thực sau trận 
chiến đầu năm Kỷ Dậu, tình hình giữa hai quốc gia rất căng 
thẳng, vua Quang Trung cũng chưa dám rút quân về Phú 


Xuân và vẫn còn trong tình trạng củng cố lực lượng để đề 
phòng quân Thanh mở một cuộc tấn công kế tiếp. Ông đã 
tích cực cho đắp một “thành lũ y bằng đất quanh điện vua 
Lê, dày 20 piê (bộ)” trong ba ngày ba đêm liền[11].Ngoài ra 
ông còn bố trí những đạo quân từ Thăng Long dọc lên biên 
giới khiến dân chúng hoang mang và việc quân Thanh tập 
trung ở Trấn Nam Quan cũng tạo nên mối kinh hoàng cho 
dân cư ở khu vực này. Nhiều người sợ vạ lây nên đã tìm cách 
tránh khỏi vùng lửa đạn. Hai bên “giữ miếng” như thế nhiều 
tháng trời cho tới khi Trung Hoa công nhận triều đình Quang 
Trung và xúc tiến những thủ tục phong vương. Trong nhiều 
tháng trời, hai sứ thần của ta là Nguyễn Hữu Chu (Trù) và Vũ 
Huy Tấn (Phác) phải chạy đi chạy lại từ Thăng Long lên Lạng 
Sơn đến bảy lần rất vất vả. 

b/ Thời kỳ hò a hoãn 

Hai bên qua lại, sau cùng Thang Hùng Nghiệp nhượng bộ, 
thấy quả nước ta có ý cầu hò a nên bằng lòng để Nguyễn 
Hữu Chu về tâu lại với vua Quang Trung diễn tiến đàm phán 
còn Vũ Huy Tấn ở lại quán dịch tiếp tục thương thảo. 


Nhà Thanh thấy tình hình bắt đầu hòa hoãn, không khỏi đưa 
thêm một số vấn đề trong tiến trình nghị hòa trong đó nhấn 
mạnh hai điều kiện, một là trao trả lại những người đã bị 
quân ta bắt được trong trận đánh, hai là giao lại phần đất 
mà trước đây vua Ung Chính đã trả lại cho nước ta. Trong 
một thời gian vài chục năm hồi đầu thế kỷ 18, nhà Thanh đã 
chiếm của Đại Việt một số đất lấy sông Đổ Chú ( ñ[ ) để 
phân chia ranh giới. 


Nguyên đời Lê Gia Tông, Vũ Công Tuấn làm phản ở Tuyên 
Quang bị triều đình đánh đuổi chạy sang Tàu, đem ba châu 
của nước ta (Vị Xuyên, Bảo Lạc, Thủ y Vĩ) xin sáp nhập vào 
tỉnh Vân Nam để nhờ nhà Thanh che chở, trong đó có cả mỏ 
đồng Tụ Long thuộc châu Vị Xuyên. Nước ta nhiều lần đòi lại 
nhưng Thanh triều không chịu trả. Đến năm 1728, sau khi 
quân Việt đánh lui được đạo quân Vân - Quí tràn qua để bảo 
hộ mỏ đồng, vua Ung Chính đành phải nhượng bộ trả lại 40 
dặm cho Đại Việt[12]. Nhân dịp vua Quang Trung xin phong 
vương, Thanh triều đã kèm theo như một điều kiện phụ 
nhưng sứ bộ Đại Việt đã gạt đi không chấp thuận. 


Cuộc chiến tranh ngoại giao đó mỗi bên nhìn một khác, bên 
nào cũng cho rằng mình chiếm được thượng phong so với 
bên kia. Dù muốn dù không, vua Quang Trung cũng còn 
nhiều vấn đề nội bộ chưa giải quyết xong, việc được nhà 
Thanh công nhận làm An Nam quốc vương sẽ là một thắng 
lợi lớn, ít nhất cũng khuất phục được những người dân Bắc 
Hà khi đó chưa biết phải theo bên nào cho phải, đồng thời 
củng cố được vị thế để tiến hành những bước kế tiếp, loại 
trừ những thế lực thù nghịch. 


Trong cuộc đấu tranh ngoại giao ấy, tuy phải lúc cứng, lúc 
mềm Nguyễn Huệ đã có những biến chuyển rõ rệt. Trước 
đây, khi hành sử vai trò một tướng lãnh, ông tuy xuất sắc 
trong nhiệm vụ quân sự, song việc hành chánh và chính trị 
lắm khi thiếu uyển chuyển. Điều đó cũng dễ hiểu vì bản 
thân ông và những cận thần đều là võ tướng, đa số thuộc 
hàng thảo mãng, chủ yếu là những đầu lãnh trước kia theo 
anh em ông khi còn ở Tây Sơn, hoặc những người có liên hệ 


thân thích, gần xa ở Qui Nhơn. Đến lúc này, Nguyễn Huệ đã 
nhìn thấy rằng muốn tiến xa hơn, ông phải thoát xác để 
thành một vì vua sáng nghiệp mà việc đầu tiên là thu phục 
được thành phần sĩ phu, thiết lập được bộ máy hành chánh 
để dần dần thay thế đám tướng lãnh đang nắm quyền tại 
địa phương. 


Bên trong việc bang giao Hoa Việt thời kỳ đó chắc chắn còn 
nhiều vấn đề mà chúng ta không thể biết hết nhưng tựu 
trung vua Cao Tông đã có một kế hoạch từ trước, đưa Phúc 
Khang An thay Tôn Sĩ Nghị vừa để tạo một sức ép về quân 
sự, vừa chỉ định một con người ngoại giao đứng ra để đàm 
phán với Đại Việt. Đối chiếu bài biểu dưới đây với di cảo qua 
lại mà nay còn giữ được, ta thấy vua Quang Trung đã khôn 
khéo loại bỏ hết những đoạn có tính chất khiêu khích, hạch 
tội đối phương[13]. 


Xét về văn chương cũng như ngoại giao, bản văn cầu phong 
của vua Quang Trung không hạ mình mà cũng không hợm 
hĩnh, thích hợp hơn với thực tế để làm dịu xuống một tình 
trạng đang căng thẳng. Chướng ngại trong giao thiệp Việt 
Hoa là Tôn Sĩ Nghị thì lúc này không còn tại chức, và mục 
tiêu của vua Quang Trung là muốn yên một bề, vừa tránh 
được việc can qua với Thanh triều để tập trung đối phó với 
những kẻ thù ở phía tây và phía nam, vừa chính thống hóa 
vai trò của mình với dân chúng xứ Bắc Hà. Lẽ dĩ nhiên bên 
cạnh việc đàm phán, vua Quang Trung cũng không quên 
tiếp xúc với các đại thần và những người thân tín của vua 
Càn Long nhưng đó không phải là lý do chính mà nhà Thanh 
chấp nhận phong cho Nguyễn Huệ làm An Nam quốc vương. 


c/ Chính thức cầu phong 

Ngày 22 tháng 2, sau khi nhà Thanh đã đánh tiếng là họ 
bằng lòng phong vương cho vua Quang Trung, phái bộ Đại 
Việt tất cả hơn 20 người, do Nguyễn Hữu Chu cầm đầu, từ 
Thăng Long đi lên, mang tờ biểu cầu phong đồng thời chuẩn 
bị lễ lạc và dự bị tiệc mừng, đánh dấu một thắng lợi vẻ vang 
trong bang giao giữa hai nước. 

Lá thư chính thức đó nguyên văn như sau: 

Nguyên văn 
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Dịch âm 

An Nam quốc tiểu mục thần Nguyễn Quang Bình cẩn tấu vi 
mạo lịch vi thành ngưỡng can thiên thính sự, khâm duy đại 
hoàng đế bệ hạ, thụ thiên minh mệnh, vi vạn quốc quân, 
lâm ngự ngũ thập dư niên, hồng ân phổ hiệp, hoa di nội 
ngoại, đồng phong cộng quán, thần An Nam giới cư viêm 
kiếu, cửu mộc giáo thanh. 


Nãi nhân nhị bách niên lai, quốc vương Lê thị thất bính, 
quyền thần Trịnh thị chuyên hữu kỳ quốc, ký tiền vương Lê 
Duy Đoan niên lão, phụ chính tiền Trịnh thị noạ, binh kiêu 
dân oán, quốc nội quai ly. Thần dĩ Tây Sơn bố y thừa thời cử 
sự, Bính Ngọ hạ, hưng binh diệt Trịnh, hoàn quốc vu Lê. 


Kỳ niên tiền vương tạ thế, hựu ủng lập kỳ tự tôn Duy Kỳ tập 
vị. Duy Kỳ vi nhân dâm bạo, bất tuất quốc chính, triều 
cương trì ư nội, biên hấn sinh ư ngoại, phương nghi hãm hại 
trung lương, tru sừ tộc tính, quốc nội chi thân nhược dân, 
bôn sách ư thần, thỉnh vi xuất binh trừ loạn. 


Thần tự duy quốc giả thiên triều sở phong chỉ quốc, thần hà 
cảm tự hành phế trí. Đinh Mùi đông, khiến nhất tiểu tướng dĩ 
binh vấn kỳ tả hữu chỉ trợ Kiệt giả, nhi Duy Kỳ vọng phong 
tiêu độn, tự di y thích. Mậu Thân hạ, thần chí Lê thành, phục 
uỷ tiền vương chi tử Duy Cẩn giám quốc thừa tự, kinh khiển 
hành giới khấu quan, bị dĩ quốc tình đề tấu. 


Nhật giả biên thần phản thư khước sứ, bất tức đệ đạt. Khứ 
niên đông, điều động đại binh, xuất quan chinh tiễu, thần 
viễn đạo văn tín, tự niệm tòng lai nhất phiến úy thiên sự đại 
chân trung ủng ư thượng văn, lệnh tiền Lê vương tử Duy Cẩn 
cập thần dân bẩm văn tam đạo giai hành giới khấu bẩm 
viên môn, bất liệu đại binh chân xu Lê thành, sát thủ binh 
thậm chúng. 

Thần tự sủ y tiến thoái vô cứ, thả kỳ sự tổng do Lê Duy Kỳ 
bất đạo sở chí, ư kim niên chính nguyệt sơ ngũ nhật tiến để 
thành hạ, tịnh bất cảm dữ quan binh kháng cự dã. Nãi quan 
binh sát lục thái đa, thế nan thúc thủ tựu phọc, tích tự 
kháng hành, thần bất thắng hoảng cụ, hiện tại dĩ tương đối 
luỹ chi nhân tra xuất chính pháp. 


Phục duy đại hoàng đế thể thiên hành hoá, tài bồi khuynh 
phúc, nhất thuận tự nhiên, thứ man mạch vô tri chi hoạ, 
lượng khoản quan dụ tấu chi thành, thụ mục lập bính, dụng 
kỳ lung mệnh, tỉ thần đắc dĩ bảo chướng nhất phương, khác 
cộng hầu phục, tắc sự hữu thống nhiếp, dân hoạch nghệ an, 
giai xuất đại hoàng đế bệ hạ trù phúc chi nhân. 

Thần cẩn đương phụng phiên tu cống, dĩ biểu chí thành, 
thần củng bắc trì thần, bất thắng kích thiết bình doanh đảm 
ngưỡng hầu mệnh chi chí, cẩn phụng biểu tấu dĩ văn. 

Nhất cung đệ thượng tiến nghi vật, kim tử thập dật, ngân tử 
nhị thập dật. 

Nhất cẩn khiến hành giới nhị danh, Nguyễn Hữu Chu, Vũ 
Huy Phác. 


Càn Long ngũ thập tứ niên nhị nguyệt nhật. 


Dịch nghĩa 


Thần là tiểu mục nước An Nam Nguyễn Quang Bình mạo 
muội kính cẩn đem tấm lòng thành tâu lên mong đại hoàng 
đế bệ hạ (là bậc) thụ mệnh sáng như trời, vua của vạn quốc, 
ở trên ngôi báu đã trên năm mươi năm, hồng ân rải khắp 
mọi nơi Hoa cũng như Di đều được thấm nhuần, (cả đến) 
nước An Nam củathần tuy ở chỗ viêm nhiệt xa xôi cũng từng 
được tắm gội, (xin) lấy đức lớn mà nghe cho. 


Hai trăm năm qua, quốc vương họ Lê (nước tôi) mất quyền 
khiến cho quyền thần họ Trịnh coi giữ việc nước, đến vua 
trước là Lê Duy Đoan tuổi già, phụ chính họ Trịnh hèn yếu, 
binh kiêu dân oán, khiến người trong nước chia rẽ ngả 
nghiêng. Thần là kẻ áo vải đất Tây Sơn (vì thế) phải tùy thời 
mà dấy lên, mùa hạ năm Bính Ngọ, hưng binh diệt họ Trịnh, 
trả lại nước cho họ Lê. 


Trong năm đó tiền vương tạ thế, thần lại đưa tự tôn là Duy 
Kỳ lên nối ngôi. Duy Kỳ là người dâm bạo[15], không lo quốc 
chính, mối giềng lỏng lẻo bên trong, lân bang gây hấn ở bên 
ngoài, chỉ lo hãm hại trung lương, giết người trong họ, người 
trong nước cũng như bầy tôi đều chạy về với thần, xin xuất 
binh trừ loạn. 


Thần vẫn biết rằng nước đây đã được thiên triều sách 
phong, đâu dám tự ý phế lập. Mùa đông năm Đinh Mùi mới 
sai một tiểu tướng đem binh ra hỏi tội bọn tả hữu dám giúp 
cho kẻ Kiệt kia, hay đâu Duy Kỳ mới nghe tiếng đã bỏ chạy, 
tự mình làm khổ mình. Đến mùa hạ năm Mậu Thân thần đến 
Lê thành, đưa con của vua trước là Duy Cẩn trông coi việc 


thờ tự và giám quốc, rồi sai người sang gõ cửa quan trình 
bày mọi việc trong nước. 


Khi đó người biên thần (chỉ Tôn Sĩ Nghị) lại trả lại thư, đuổi 
sứ về, không chịu đề đạt lên. Mùa đông năm ngoái y lại điều 
động đại binh, xuất quan qua đánh, thần ở xa nghe tin, tự 
nghĩ xưa nay một lòng kính sợ thiên triều, định đem tấc lòng 
giãi bày lên trên, nên mới bảo vương tử Lê Duy Cẩn và thần 
dân gõ cửa trình ba bẩm văn, ngờ đâu đại binh tiến thẳng 
đến Lê thành, giết binh trấn giữ nhiều vô số kể. 


Thần chẳng biết tiến thoái ra sao, việc đó chính là do Lê Duy 
Kỳ không biết tính toán, nên đến ngày mồng năm tháng 
giêng năm nay tiến đến Lê thành, đâu có dám chống cự lại 
quan binh. Thế nhưng quan binh tàn sát quá lắm, thế không 
thể thõng tay chịu trói nên đành chống trả. Việc đó cũng 
khiến cho thần sợ hãi nên đã đem những kẻ dám đối địch 
chính pháp cả rồi. 

Cũng mong đại hoàng đế theo mệnh trời hành hoá, tài bồi 
cho kẻ ngả nghiêng, thuận theo tự nhiên, tha thứ cho kẻ 
man di không biết, thấu cho lòng thành của kẻ cầu xin được 
chăn dắt ở một cõi mà để cho thần được đứng chắn ở một 
phương, làm chư hầu tuân phục thì mọi sự được thống 
nhiếp, dân chúng được yên ổn làm ăn, cũng đều do đức 
nhân của đại hoàng đế ban cho cả. 

Thần nguyện triều cống theo lệ phiên vương, dâng biểu chí 
thành, hướng về phương bắc, không khỏi cảm kích trông đợi 
mệnh lệnh kính cẩn dâng lên tờ biểu này. 


Cung kính đệ lên tiến vật gồm mười dật vàng, hai mươi dật 
bạc. 


Cung kính sai hai hành nhân là Nguyễn Hữu Chu, Vũ Huy 
Phác. 


Càn Long năm thứ 54, tháng hai. 


Đây là lần đầu tiên sau cuộc chiến, cửa ải Nam Quan được 
chính thức mở ra để đón phái bộ Đại Việt. Chính vì thế hai 
bên phải tổ chức đại lễ để tiễn đưa và để đón sứ thần qua 
Trung Hoa, chánh phó sứ không còn phải đến gõ cửa như 
những lần qua đàm phán trước đó. 


Trước khi sang Tàu sứ bộ Đại Việt nghỉ tạm ở một công quán 
có tên là Ngưỡng Đức Đài bên trong lãnh thổ nước ta 
(Ngưỡng Đức Đài ở bên này cửa ải Nam Quan, đối xứng với 
Chiêu Đức Đài bên phía Trung Hoa). Theo Đại Nam nhất 
thống chí và Phương Đình địa dư chí, năm Giáp Thìn (1784) 
đời Lê Hiển Tông, đốc trấn Lạng Sơn Nguyễn Trọng Đang đã 
tu bổ lại, lợp ngói cho khang trang. 


Trước hết, chánh sứ Nguyễn Hữu Chu sai người qua ải cùng 
quan lại nhà Thanh ấn định nhật kỳ cử hành lễ, Thang Hùng 
Nghiệp cho biết nhà Thanh định vào ngày 18 tháng 3 năm 
Kỷ Dậu[16], tức là chỉ hơn 2 tháng sau khi Tôn Sĩ Nghị thua 
trận chạy về. Với tình hình liên lạc thời đó, việc chạy đi chạy 
lại giữa Bắc Kinh và Quảng Tây diệu vợi, gian nan trong 2 
tháng nhà Thanh đã chấp thuận phong vương, quả thật đây 
là một thành tích xưa nay chưa từng có. 


Ngày 16 tháng 3, tổng đốc Phúc Khang An đem quan binh 
bản bộ đến đóng ở cửa Nam Quan, một mặt truyền cho tuần 


phủ Tôn Vĩnh Thanh xây một lễ đài (mà sử Trung Hoa gọi 
một cách phách lối là thụ hàng thành), cách cửa ải 90 dặm. 
Các quan nhà Thanh thì đóng tại một vị trí cách ải 20 dặm 
để trông coi việc nghi thức, sau đó Thang Hùng Nghiệp mới 
cho mời sứ thần nước ta qua tương kiến. 


Đến kỳ hạn, phái đoàn ta qua ải, Thang Hùng Nghiệp liền 
tiếp vào nghỉ tại Chiêu Đức Đài (đối xứng với Ngưỡng Đức 
Đài của nước ta) để thảo luận về nghi thức. Chánh sứ nước 
ta đưa ra một phó bản của biểu văn cầu phong, kèm theo lễ 
vật, thổ sản gửi cho vua Thanh cũng như các quan lại làm 
quà ra mắt. Trong biểu văn này, vua Quang Trung cũng đặc 
biệt ghi thêm “sẽ sai con trưởng của anh cả Nguyễn Quang 
Hoa là Nguyễn Quang Hiển”[17] theo sứ bộ đi sang để tỏ 
lòng thành. Phúc Khang An đọc biểu văn, tuy đã hoàn toàn 
đồng ý nhưng cũng sửa đổi vài chữ để cho sứ bộ nước ta viết 
lại một bản khác gửi về triều đình nhà Thanh coi như chính 
thức thần phục. 


Ngày 19 tháng 3, lúc giờ Dần, tổng đốc Phúc Khang An ra 
lệnh cho tướng sĩ trấn thủ ở Nam Quan dàn đội ngũ, dựng cờ 
quạt rồi bày hương án ở Chiêu Đức Đài để làm lễ tiếp nhận 
biểu văn của nước ta. Nguyễn Quang Hiển cùng với phái bộ 
mấy trăm người đã dự bị sẵn, Phúc Khang An sai Thang 
Hùng Nghiệp mời Nguyễn Quang Hiển cùng 6 viên chức của 
sứ bộ nước Nam, thêm một thông ngôn và 60 tù y tòng, 
tổng cộng 68 người tiến qua Trấn Nam Quan.[18] 

Đến giờ Thìn, Thang Hùng Nghiệp dẫn phái đoàn tới, mời 
vào Chiêu Đức Đài. Phúc Khang An bước ra nghênh tiếp, sau 
nghi lễ tương kiến, phái đoàn nước ta do chánh sứ Nguyễn 


Hữu Chu đứng ra trao lại biểu văn, tổng đốc Lưỡng Quảng 
thay mặt Thanh đình tiếp nhận. Sau đó nhà Thanh mở đại 
tiệc khoản đãi sứ bộ nước ta, đích thân Phúc Khang An bồi 
tiếp. Trong câu chuyện ngoài lề, Nguyễn Quang Hiển cũng 
cho hay những kẻ phạm tội sát hại các tướng lãnh nhà 
Thanh đã bị xử tội rồi, Phúc Khang An nghe xong coi như 
việc đã giải quyết, đề nghị sau này không nhắc tới nữa, chỉ 
xin nước Nam lập cho một cái miếu, xuân thu cúng tế những 
binh sĩ nhà Thanh tử trận. Để chính thức hóa việc dâng biểu 
cầu phong, Nguyễn Quang Hiển sẽ thay mặt triều đình 
Quang Trung cầm đầu phái đoàn lên Bắc Kinh triều kiến 
hoàng đế và cho biết đến năm sau (Canh Tuất 1790), Càn 
Long thứ 55 là năm khánh thọ bát tuần của vua Thanh, vua 
nước ta sẽ đích thân sang chúc mừng cùng các sứ thần 
phiên thuộc khác.[19] 

Đến đây, việc thông hiếu của hai nước coi như đã quyết 
định, những lễ lạc khác chỉ là thủ tục. Hai bên đồng ý giảm 
thiểu số quân trấn đóng tại biên giới. Ngày mồng 10 tháng 4 
năm Càn Long thứ 54, vua Cao Tông ra lệnh cho Phúc Khang 
An rút các đạo quân Quảng Đông, Vân Nam đang trú đóng ở 
Quảng Tây về doanh trại. Tôn Sĩ Nghị sau khi thua trận, thân 
thể hư nhược, bị bệnh phong thấp lúc đó đang nằm dưỡng 
bệnh nay cũng được lệnh cho về Nam Ninh nghỉ ngơi, còn 
Phúc Khang An cũng không còn phải chầu chực ở Trấn Nam 
Quan nữa. Vua Quang Trung cũng ra lệnh cho các đồn ải 
giảm bớt quân số phòng ngự. 

Tuy đã chính thức công nhận, nhà Thanh vẫn còn câu nệ về 
một số tiểu tiết, cốt để gây khó khăn cho bên ta. Ngày mồng 


3 tháng 5 năm Kỷ Dậu, vua Cao Tông gửi cho vua Quang 
Trung một đạo dụ, xác định là không truy cứu những việc đã 
qua nữa, nhưng chưa thể phong vương vì Nguyễn Quang 
Bình (tên mới của Nguyễn Huệ) chưa thân hành sang chầu 
mà chỉ sai cháu là Nguyễn Quang Hiển thay mặt đem biểu 
tiến kinh để đón phong hiệu, lễ chế đó thiên triều chưa từng 
có. Nếu quả Nguyễn Quang Bình có bụng thành kính, chỉ 
bằng đợi khi vua Càn Long làm lễ bát tuần vạn thọ vào năm 
sau (Canh Tuất 1790) thì hãy thân hành sang Bắc Kinh để 
xin phong vương. 

Sứ thần nước ta lại phải một phen biện bạch lời hơn lẽ thiệt 
để nhà Thanh thông qua những thủ tục nặng phần hình thức 
này. Sau cùng triều đình nhà Thanh đành phải dễ dãi và vua 
Cao Tông truyền lệnh Phúc Khang An báo cho Nguyễn 
Quang Hiển khởi trình tiến kinh, và sai Thang Hùng Nghiệp 
hộ tống[20]. Ngoài ra vua Càn Long còn ban cho vua Quang 
Trung một chuỗi ngọc trai (trân châu thủ xuyến nhất quải - [] 
LIHHL H )[211. Trước đây sách vở vẫn dịch là một chuỗi ngọc 
trai để đeo tay. Có hai vấn đề chúng ta cần ghi nhận: 

- Thời này khi chưa có ngọc trai nhân tạo, trân châu là một 
sản phẩm cực hiếm trong thiên nhiên, thường do các phiên 
thuộc tiến cống. Được ban một chuỗi ngọc trai là một việc 
đặc biệt. Ngọc trai lại chỉ dành riêng cho vua chúa và nhất 
đẳng đại thần vì Nhà Thanh qui định rất chi ly hạng bậc, 
không lẫn lộn. 

- Nhà Thanh có thói tục đeo chuỗi ngọc, gọi là triều châu ( [ï 
[I ), tùy theo cấp bậc y phục và trường hợp mà màu sắc, 
phẩm loại khác nhau (san hô, thanh kim thạch, lục tùng 


thạch, mật lạp, hổ phách ...). Chuỗi ngọc này để đeo vào cổ 
khi mặc triều phục, mỗi chuỗi bao gồm 108 hột do ảnh 
hưởng của niệm châu (số châu) của Lạt Ma giáo (tiếng nôm 
na gọi là tràng hạt). 

Ngoài triều châu ra, còn một loại vòng ngắn hơn chỉ có 18 
hạt gọi là thủ xuyến ( ñ[ ) không phải để đeo ở tay mà để 
đeo ở trước ngực (đàn ông) hay đeo vào áo (đàn bà) như 
một loại trang sức. Loại vòng này gồm 18 hạt châu và hai 
viên ngọc để phân cách, thường có thêm một giải ngọc đính 
vào. Nếu vua Quang Trung được ban thủ xuyến bằng ngọc 
trai (trân châu) có thể coi như là một món quà đặc biệt. 


Đến đây mọi việc coi như đã an bài, triều đình nhà Thanh sẽ 
làm lễ trao ấn và sắc ở điện Thái hòa để sứ thần nước ta 
đem về nước. Nhà Thanh cũng sẽ cho một sứ thần đi theo 
phái bộ đến Thăng Long làm lễ phong vương cho vua nước 
ta. 


Il/ PHÁI BỘ NGUYỄN QUANG HIỂN 


Trung tuần tháng 5, Nguyễn Quang Hiển từ Thăng Long đi 
lên Lạng Sơn. Phúc Khang An nhận được sắc thư và chuỗi 
trân châu liền sai người đem đến Trấn Nam Quan còn Thang 
Hùng Nghiệp lập tức cho người chạy sang Lạng Sơn yêu cầu 
Nguyễn Quang Hiển lên cửa ải tiếp chỉ. 

Ngày 25 tháng 5, sứ đoàn Đại Việt đến Chiêu Đức Đài đón 
sắc thư và quà của vua Thanh đem trở về trao cho trấn thủ 
Lạng Sơn Đinh Công Thái ( [LLI ) đem về Thăng Long. 


Ngày 27 tháng 5, phái đoàn nước ta do Nguyễn Quang Hiển 
cầm đầu, tất cả là 21 người, từ nhà khách của tỉnh Quảng 


Tây do Thang Hùng Nghiệp dẫn đường đi lên kinh đô nhà 
Thanh. Hai mươi mốt người đó gồm có:[22] 


- Ba vị sứ thần: 

o Chánh sứ Nguyễn Quang Hiển ( [II] ) 
o Phó sứ Nguyễn Hữu Chu (( [LH ) 
o Phó sứ VŨ Huy Phác ( LILILI ) 

- Bồi tòng 1 người: 

o Nguyễn Ninh Trực ( [ILL ) 

- Hành nhân 5 người: 

o Trương Gia Nghiễm ( LH ) 

o Phạm Bá Nhuận ( LILILI ) 

o Tạ Hữu Định ( LLILI ) 

o Nông Đình Cẩn ( [H) 

o Hoàng Huy Dực ( [I1) 


- Tòng nhân 12 người: 

o Hồ Văn Tòng ( [II ) 

o Nguyễn Công Tuyết ( []LII ) 
o Nguyễn Văn Cự ( [LI[] ) 

o Nguyễn Văn Bản ( [II ) 
o Nguyễn Văn Cơ ( [LH) 

o Hoàng Văn Thành ( [LH ) 
o Lê Văn Trọng ( [LH] ) 

o Ngô Viết Kiệt ( [II] ) 

o Nguyễn Văn Uyển ( [II ) 
o Nguyễn Hữu Đễ ( [LH ) 

o Trần Văn Dũng ( LLL ) 

o Đỗ Đình Lập ( [HH ) 


Phúc Khang An còn đặc biệt phái thêm Đức Khắc Tinh Ngạch 
( LLLLI ) là phó tướng mới của Thái Hiệp tỉnh Quảng Tây theo 
hộ tống, còn bản thân ông ta khởi trình từ Nam Ninh, đến 
Quế Lâm ngày 11 tháng 5 (nhuận), và hôm sau, 12 tháng 5 
thì Tôn Vĩnh Thanh cũng tới. Việc đưa phái bộ Nguyễn Quang 
Hiển lên Bắc Kinh là một biến cố trọng đại, do chỉ thị trực 
tiếp từ vua Cao Tông, do đó cả ba vị quan đầu hai tỉnh 
Lưỡng Quảng đều theo lên Bắc Kinh. Mặc dù biệt đãi đó có 
thể do nhiều nguyên nhân, chiến thắng Kỷ Dậu cũng là một 
yếu tố quan trọng khiến cho Thanh triều thay đổi hẳn thái 
độ đối với nước ta. 

Ngày mồng 9 tháng 6 năm Càn Long thứ 54, phái đoàn nước 
ta vào huyện Bồ Kỳ ( [1ñ ) tỉnh Hồ Bắc, tuần phủ Hồ Bắc là 
Huệ Linh ( L1) đã phái ủy hán đạo Hoàng Đức là Mạnh Ngọc 
([H), tri phủ Võ Xương là Mục Thông A ( []IL ), thủ doanh 
tham tướng Võ Xương là Lặc Phúc ( [[] ) qua lại chiếu liệu. 
Ngày 12 tháng 6, phái đoàn nước Nam đến tỉnh thành, tổng 
đốc Hồ Quảng là Tất Nguyên ( [I[ ) dẫn các ti thuộc ra 
nghênh đón, sau đó cho bày tiệc, tổ chức hát bội tiếp phái 
đoàn, lại đem các loại gấm vóc, tơ lụa ra tặng. Tơ lụa Hồ 
Châu vốn dĩ nổi danh trong thiên hạ, các quan lại nhà Thanh 
đón tiếp Nguyễn Quang Hiển trọng hậu như thế quả là một 
vinh hạnh từ xưa đến nay chưa từng thấy trong lịch sử Việt 
Nam. 

Ngày 17 tháng 6, sứ thần nước ta vào đến châu Tín Dương 
tỉnh Hà Nam, tuần phủ Hà Nam là Lương Khẳng Đường ( [II 
) phái Vạn Ninh ( LL ) thuộc đạo Nhữ Quang và tri phủ Nhữ 
Ninh là Bành Như Cán ( LLL) ra nghênh đón tiếp đãi. 


Ngày 29 tháng 6, phái đoàn lại từ phủ Chương Đức khởi 
hành đi Phong Lạc, khi ấy nước sông Chương Hà đang dâng 
cao, thuyền không thể qua được, đợi đến ngày mồng 1 
tháng 7, nước bắt đầu rút, tri phủ Chương Đức là Lý Chu ( [1L 
) đưa phái đoàn sang ngang tới tận Từ Châu, tỉnh Trực Lệ 
mới quay về. 


Ngày mồng 6 tháng 7, đi đến Chính Định, ngày 13 tháng 7 
thì đến tỉnh thành, các quan lại dọc đường nơi nào cũng đều 
đãi tiệc, diễn tuồng, tặng quà rất hậu hĩ. 

Ngày 24 tháng 7, phái đoàn nước ta đến hành tại (nơi vua ở 
khi tuần du khỏi hoàng thành) ở Nhiệt Hà ( L1 ). Chánh sứ 
Nguyễn Quang Hiển, phó sứ Nguyễn Hữu Chu, Võ Huy 
Tấn[23] cùng tất cả phái đoàn vào chầu, vua Cao Tông cho 
ngự quyển là A Thắng Cảnh ( [ILL ) gọi vào triều kiến. 

Phái đoàn ta làm lễ chiêm cận (tức lễ ra mắt nhà vua) xong, 
vua Cao Tông liền mở tiệc đãi yến chung với các vương công 
đại thần, các bối lặc, bối tử Mông Cổ, các ngạch phò (con rể 
vua), đài cát ... Sau khi ăn uống, nhà vua lại cũng cho tất cả 
các vương công, đại thần và quan khách xem hát bội [24]. 
Vua Cao Tông đặc biệt ban thưởng cho vua Quang Trung 
tượng Quan Âm bằng ngọc, cây như ý bằng ngọc, gấm thêu 
chỉ vàng đính hạt châu... Còn Nguyễn Quang Hiển cũng 
được ban thưởng ngọc như ý, tượng L a hán bằng sứ, gấm 
thêu chỉ vàng, hộp bằng bạc ... Các phó sứ, hành nhân cũng 
đều được ban thưởng tùy cấp bậc các món gấm vóc, hộp 
bạc hay ngân lượng[25]. Theo Từ Diên Húc ( LILLI ) trong Việt 
Nam tập lược ( [ILILL ), bản ¡in lần thứ hai, trang 42 thì những 
vật dụng ban thưởng cho phái bộ An Nam ghi rõ như sau: 


Năm Càn Long thứ 54, vua An Nam sai chánh phó sứ ba 
người vào triều cống ở Nhiệt Hà, (vua Cao Tông) đặc biệt 
ban cho quốc vương 5 lần: 


- Lần thứ nhất: ngọc như ý, ngọc quan âm, chuỗi châu thủ y 
tỉnh màu xanh lục, bình thủy tinh[26]1, bình bằng sứ màu đỏ 
mỗi thứ một cái, hai cái hộp tết bằng chỉ bạc, gấm đoạn 3 
tấm, ba cuộn giấy hoa tiên. 

- Lần thứ hai: gấm thêu rồng (măng - [] ), thiểm đoạn (gấm 
lấp lánh), trang đoạn (gấm may áo mặc hàng ngày), mỗi thứ 
hai tấm. 


- Lần thứ ba: Bốn lọ trà Trịnh Trạch, bảy bánh trà Phổ Nhĩ 
(trà Vân Nam đóng lại thành bánh), hai hộp trà cao, hai bình 
thuốc ngửi (tị yên bình, thường làm bằng ngọc ngà, đá quí), 
một mâm phật thủ (có lẽ đây là một loại điêu khắc theo hình 
mâm hoa quả chứ không phải trái phật thủ thật). 


- Lần thứ tư: Ngọc như ý, tị yên hồ, chén bằng gỗ mun (mộc 
tất oản), một cái chén của Âu Châu (Pháp Lang oản)[27], 
gấm thêu hoa, bao súc nhung đất Chương. 


- Lần thứ năm: Bát lớn bằng sứ, mâm sứ, đĩa mun, chén, lò 
hương hai cái, một con dao nhỏ. 

Ngoài ra các chánh, phó sứ cũng được ban thưởng đủ 5 lần, 
mỗi người khác nhau chút ít. Những loại vật dụng này, phần 
lớn lấy trong Phương Viên Cư Khố ( LLLII ), ngoại trừ vải mao 
thanh do Ty Quảng Chư ( LLI] )thuộc nội vụ cung ứng. 

Sau khi triều kiến vua Cao Tông, phái đoàn Nguyễn Quang 
Hiển lên đường trở về kinh đô[28], các đồ dụng được vua 
ban đều do bộ Lễ đảm trách việc mang đi. 


Ngày 22 tháng 8, nhà Thanh tổ chức đại lễ trao sắc phong 
cho phái đoàn nước ta ở điện Thái Hoà. Nghi lễ do các đại 
thần lưu lại ở kinh đô sắp xếp, còn bằng sắc, ấn tín An Nam 
quốc vương thì bộ Lễ cũng đúc sẵn. Nguyễn Quang Hiển ở 
trước bệ rồng thay mặt vua Quang Trung nhận lãnh, hai vị 
quan đầu triều là Võ Anh Điện đại học sĩ A Quế[29] ( ñL ) 
trao ấn, còn Văn Uyên Các đại học sĩ Kê Hoàng[30] ( [L ) 
trao sắc, nghi thức do các tán lễ lang nhà Thanh chỉ đạo 
hành sự. 

Để tỏ thiện chí, trước đó vua Quang Trung trả về cho nhà 
Thanh hơn 500 binh sĩ bị bắt trong trận đánh, trong số có đề 
tiêu du kích tỉnh Quảng Đông là Trương Hội Nguyên ( LILLI ), 
thủ bị Lao Hiển ( ññ ). Hai người này trước đây Tôn Sĩ Nghị 
đã báo cáo là tử trận. Tất cả các binh sĩ được thả về đều 
phải khai báo với quan nhà Thanh về sự tình đã xảy ra mà 
chúng ta đã có dịp biết qua để dựng lại chi tiết trận đánh 
Thăng Long ngày 5 tháng giêng năm Kỷ Dậu. Qua những lời 
khai, chúng ta cũng biết nhà Tây Sơn có một chính sách khá 
khoan hồng với tù binh, hơn hẳn cách đối xử tàn nhẫn của 
Tôn Sĩ Nghị chặt đầu những người bị bắt chỉ nhằm mục đích 
gia tăng chiến công của y, bất kể đến những qui luật tối 
thiểu. 

Việc trao trả một số tù binh cũng khiến cho tự ái vua Càn 
Long và đình thần nhà Thanh được xoa dịu, Phúc Khang An 
cũng được tiếng là khéo thu xếp. Sau đó, nhận thấy tình thế 
đã thuận chiều, vua Quang Trung lại cho trả về thêm 39 
người, lần thứ ba bên ta thả thêm 28 người nữa và sau cùng, 
lần thứ tư 18 người[31]. Về phía nhà Thanh, để đáp lại thiện 


chí của nước Nam cũng trả bọn Chu Đình Lý ( [LH ) 7 người 
về (một người là cai ky Nguyễn Viễn Du - [HH - chết vì bệnh 
khi bị giam). Những người này là quan binh của ta ở cửa ải 
Mục Mã bị nhà Thanh bắt giữ. 

Ngoài ra, vua Quang Trung cũng khôn khéo nhượng bộ một 
số việc nho nhỏ, chẳng hạn cho phép Hoa kiều sống ở 
Thăng Long lập miếu thờ những tướng lãnh Trung Hoa bị giết 
trong trận Kỷ Dậu ở ngoại thành, hay trừng phạt những 
người đã sát hại họ. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng đây 
chỉ là hình thức để cho qua chuyện, và chính quan lại nhà 
Thanh cũng chỉ mong chờ có thế để tuyên bố “những việc 
đã qua sẽ không hỏi thêm nữa” (dĩ vãng chi sự, bất phục 
thâm cứu - [I[ILILILILILILILI [32] cho đẹp mặt. 


Sau khi nghi lễ trao sắc ấn hoàn tất, phái bộ Nguyễn Quang 
Hiển lưu lại kinh đô thêm 2 ngày, người nào cũng mua nhân 
sâm đem về nước làm quà. Ngày 24 tháng 8 năm Kỷ Dậu, 
phái đoàn lại lên đường trở về nước. 


[II/ LỄ PHONG VƯƠNG CHO VUA QUANG TRUNG 

Vua Cao Tông sau khi phong cho Nguyễn Huệ làm An Nam 
quốc vương liền truyền chỉ cho Phúc Khang An cử quan lại 
người Mãn Châu sang nước ta để làm lễ. Tuy nhiên tỉnh 
Quảng Tây không có quan lại người Mãn Châu nên phải điều 
động Thành Lâm ( [1ñ ) là Lễ bộ viên ngoại lúc đó đang đi 
tuần duyên hải Quảng Đông sang Thăng Long. Thành Lâm 
phụng mệnh khởi trình từ Quảng Châu ngày mồng một 
tháng tám, ngày 28 đến Trấn Nam Quan. Vào mùa thu nhiều 
chướng khí, vua Quang Trung lúc đó đang ở Nghệ An, cũng 


chưa lên đường ra kinh đô tiếp sứ nên Thành Lâm phải ở lại 
cửa quan để chờ. 

Ngày 12 tháng 9, vua Quang Trung sai đề đốc Lê Xuân Thôn 
( HUH )[33]đem 1000 phu dịch và 100 con ngựa cùng 500 vệ 
sĩ lên Trấn Nam Quan nghỉnh đón sắc dụ và ngự thi của vua 
nhà Thanh. Lê Xuân Thôn tới Nam Quan, qua ải vào Chiêu 
Đức Đài hành lễ tại long đình[34] tiếp chiếu. 


Ngày 13 tháng 9, sứ thần nhà Thanh cùng phái đoàn nước 
Nam đưa sắc chiếu về Thăng Long, sử Tàu chép là quan ta 
bày nghi trượng đến 7, 8 dặm, đi đến đâu dân chúng cờ 
quạt đứng dọc đường reo hò vui vẻ. 

Ngày 22 tháng 9, phái đoàn về đến Gia Quất ( LH), còn cách 
kinh thành chừng 6, 7 dặm, vua Quang Trung sai con thứ là 
Nguyễn Quang Thùy cùng Ngô Văn Sở, quan văn võ hơn 100 
người ra đón. Thành Lâm vốn định ngày 24 tháng 9 sẽ chủ 
lễ phong vương, thụ sắc nhưng vua Quang Trung ngày 28 
tháng 8 đã từ Nghệ An đi ra, đến huyện Đông Thành thì bị 
cảm phải nghỉ lại dưỡng bệnh, thành thử Thành Lâm đành 
phải chờ ở Gia Quất. Theo tờ bẩm của Thành Lâm thì “dân 
nước đó xa gần đều đến trước công quán để xem long đình, 
rất nhiều người lạy lục hò reo. Lại có hai viên mục tên là 
Đinh Phụ Tể, Cấn Danh Văn, tuổi đã ngoài 80, khi nghe tin 
sắc mệnh đến nơi, cũng không quản đường xa mấy trăm 
dặm đi tới, khấu đầu chúc mừng. Còn trấn mục Ngô Văn Sở, 
tức Ngô Sơ, và Ngô Thời Nhâm (Nhiệm) thì sớm tối đều đến 
thăm, hết sức ân cần”[35]. Cũng theo tài liệu của nhà 
Thanh, đêm hôm 14 tháng 10, vua Quang Trung đến Thăng 
Long, ngày hôm sau Thành Lâm tuyên chỉ phong làm An 


Nam quốc vương[36].Thành Lâm cũng lên giọng thiên triều 
“cố vấn” vua Quang Trung về thuật trị nước, vua ta chỉ gật 
gù khen phải. 

Sắc phong này đề ngày 22 tháng 6 năm Kỷ Dậu, do Quân Cơ 
đại thân thảo ra, trình lên ngự lãm rồi, sau đó do thư ký 
trong nội các viết bằng hai thứ chữ Mãn - Hán, đóng ngự 
bảo (dấu của nhà vua) nguyên văn như sau: 

Nguyên văn 
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LLI ! 
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Dịch âm 

Trẫm duy vương hóa hà đam, phạt tội nhân nhi xá phục, hầu 
phong khác thủ, sự đại sở dĩ úy thiên, giám thành khổn ư 
hoang tưu, thế kỳ ký vãng, bái ân cao ư thuộc quốc, gia dữ 
duy tân, phần tư sủng mệnh chỉ ban, dĩ huấn hành chỉ suất. 
Duy An Nam địa cư viêm kiếu, khai thập tam đạo chi phong 


cương, nhi Lê thị thần sự thiên triều, tu bách dư niên chỉ 
chức cống, mỗi xu vương hội, cựu phụ phương dư. Tự tao 
nan dĩ lưu ly, toại thức vi nhi khống tố, phương vị hưng sư 
phục quốc, tự tiểu kham dữ đồ tồn, hà kỳ khí ấn uỷ thành, 
tích nhược nhưng qui thất thủ, đãi thiên tâm yếm kỳ bạc 
đức, chí thế tộ cật ư chung luân. 


Nhĩ Nguyễn Quang Bình khởi tự Tây Sơn, giới tư nam phục, 
hướng phỉ quân thần chi phân, tẩm thành hôn cấu chỉ thù, 
hấn khởi giao hồng, tình thù phụ cố, kháng nhan hành ư 
thương thốt, tuy vô tâm nhi nan yểm tiền khiên, hối tội cứu 
dĩ tiền trừ. Nguyện cách diện nhi tự thâm thống ngải, biểu 
tiên dụ thiết, sứ tiên do tử dĩ trữ thầm, thám hiến cảnh lai, 
cung dữ minh niên chỉ chúc hỗ, tự phi ngưỡng yêu phong 
tước, vinh tịch long quang, hạt do hạ lị thân manh, thoả tư 
cưu tập. 


Phàm thử trần tự dĩ thực, tư trưng hiệu thuận di kiền, huống 
vương giả vô phân dân, cự tại bản chương kỳ thổ vũ, nhi 
sinh nhân hữu tỉ mục, thị nghi tập ninh bang gia, viên bố 
sủng tuy, tỉ bằng trấn phủ, kim phong nhĩ vi An Nam quốc 
vương, tích chi tân ấn. 

Ư hí! 

Hữu hưng hữu phế, thiên tử duy thuận thiên nhi hành, vô nhị 
vô ngu, quốc nhân hàm cử quốc dĩ thính, vương kỳ mậu 
tương đan khoản, tiêu thỉ băng cạnh, cố ngữ dĩ trưởng kỳ tử 
tôn, vật sứ bức tư tha tộc, tất tâm dĩ cần ư túc dạ, võng lệnh 
dật dục hữu bang, ích kính phụng thiên minh uy, thứ vĩnh 
thừa hồ ác điển. 


Khâm tai, vô thế trẫm mệnh. 
Dịch nghĩa 


Trẫm vốn chỉ dùng vương hóa để trải rộng, phạt kẻ có tội 
nhưng vẫn tha kẻ quay về, phong cho chư hầu biết kính cẩn 
giữ lễ, coi việc lớn là sợ trời, xét lòng thành của kẻ nơi hoang 
dã, bỏ qua những chuyện cũ, đem ân ban bố cho thuộc 
quốc, thêm điều mới mẻ, rực rỡ để dạy dỗ người ta noi theo. 


Đất An Nam ở nơi nóng nực xa xôi, mở mang ra cương vực 
mười ba đạo, họ Lê thần phục thiên triều, giữ việc cống lễ 
hơn trăm năm qua, tuân theo vương hoá, dựng nên một 
phương. Đến khi gặp nạn ly tán, chạy đến tố cáo, (thiên 
triều) đã hưng sư lấy lại nước nhưng cơ đồ cũng không giữ 
nổi, vứt ấn bỏ thành, yếu đuối đến nỗi mất hết, khiến cho 
trời cũng ghét bỏ kẻ đức mỏng, tuy nối lại mà cũng bỏ đi. 
Ngươi Nguyễn Quang Bình khởi từ đất Tây Sơn, vốn dĩ mặc y 
phục phương nam, đối với kẻ kia không có nghĩa quân thần, 
chỉ có tình hôn nhân, đến khi hai bên gây hấn, tình nghĩa 
dứt rồi, lúc vội vã chống lại, dẫu không phải là cố ý nhưng 
tội lỗi không dễ xoá nhoà. Nay biết thống hối, dâng tờ biểu 
thiết tha, sai con làm sứ thần sang trình bày, đem đồ quí 
báu sang cống hiến, bản thân sang năm sẽ qua chúc thọ, 
chẳng phải vì mong được phong tước để được vinh quang, 
mà để cho thần tử đang ngơ ngác, lang thang có nơi tụ tập. 


Những lời trần tình ấy quả là thành thực, tuy nơi xa xôi cũng 
thuận quay về, huống chi vương đạo không phân biệt ai, há 
lại coi chỗ này hơn chỗ khác, người sống phải có kẻ chăn 
dắt, kẻ hòa hợp cần được yên ổn gia đình, người nghèo được 


nâng đỡ, kẻ kém được vỗ về, nay phong cho ngươi làm An 
Nam quốc vương, ban cho ấn mới. 

Than ôi! 

Đời có lúc hưng lúc phế, thiên tử cứ theo mệnh trời mà làm, 
không ngờ vực, không sợ hãi, người trong nước tất cả đều 
nghe theo, để cho vương đạo tràn lan khắp cõi, truyền cho 
đến cháu con, không để vào tay họ khác, hết lòng hết dạ 
chăm chỉ sớm hôm, không trễ nải việc nước, luôn luôn kính 
trọng oai trời, để được thấm nhuần ơn mưa móc mãi mãi. 


Khâm tai! 
Chớ bỏ qua lệnh của trẫm. 


Ngoài ra vua Cao Tông còn làm một bài thơ, đích thân viết 
tặng cho vua Quang Trung: 
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Dịch âm 

Tam phiên kỳ võ phỉ giai binh 


Tạc tuế An Nam trọng hữu chinh 


Vô nại phục Lê Lê yếm đức 

Viên giao phong Nguyễn Nguyễn thâu thành 
Thủ phong cương vật tư tha tộc 

Truyền tử tôn hằng phụng Đại Thanh 
Hạnh mộc thiên ân khâm cửu đạo 

Bất hoàn nhật giám lẫm trì doanh 

Dịch nghĩa 

Ai giỏi thắng người chẳng dụng binh? 
Đánh cho biết sợ, phục tâm thành. 

Họ Lê đáng xót vì trời ghét, 

Nhà Nguyễn nên cho hưởng phúc lành. 
Vốn đã thu này sai cháu đến, 

Sang năm sẽ lại tự thân hành. 

Chân thành đến vậy phiên bang hiếm, 
Sao nỡ chẳng khen, đặng hiển vinh![39] 


Về việc chậm trễ tại sao trước đây đã định phong vương vào 
tháng 9 lại phải dời lại đến cuối tháng 10 thì vẫn còn là một 
câu hỏi chưa có trả lời thích đáng. Theo các sử sách của Việt 
Nam, tất cả đều chung một luận cứ là vua Quang Trung 
ương ngạnh không chịu ra Thăng Long làm lễ mà bắt sứ nhà 
Thanh phải vào Nghệ An hoặc Phú Xuân. Đọc lại những thư 
từ qua lại chúng ta thấy rằng lúc đầu ông quả có ý định ra 
nhận phong vương tại Thăng Long vào cuối tháng 9 nhưng 


trên đường đi bị ngã bệnh, sự việc gấp rút đành phải thoái 
thác cho qua.[40] 

Còn Thành Lâm thì ngay hôm 17 tháng 10 lập tức lên đường 
về nước, vua Quang Trung sai người thân tín là Nguyễn 
Hoành Khuông ( [HIL ), Tống Danh Lang ( HHH ), Lê Lương 
Thận ( HH ) dâng biểu tạ ơn cùng các lễ vật đem sang. 
Cũng theo sứ nhà Thanh thì khi từ giã, vua Quang Trung 
“chắp tay tống biệt, ra chiều bịn rịn”[41], sai con là Nguyễn 
Quang Thù y cùng văn võ các quan đưa tiễn đến ngoài 15 
dặm, còn Ngô Văn Sở thì tiễn đến ngoài 20 dặm mới quay 
về. 

Kèm theo tờ biểu tạ ơn là cống phẩm của nước ta bao gồm: 
hai mươi dật vàng, một trăm dật bạc, một trăm tấm lụa, 
một trăm tấm sa mỏng ( [[ - la hoàn), ba đôi ngà voi nặng 
cả thảy 200 cân. 

Ngoài lễ vật tạ ơn ra, vua Quang Trung còn sai bầy tôi là 
Trần Đăng Thiên ( [HH ), Nguyễn Chỉ Tín ( [ILI ), Nguyễn Đề 
Phụng ( [Hi ) ngày 22 tháng 10 đem cống vật hàng năm 
bao gồm bốn đôi lò hương, bình hoa bằng vàng, tất cả nặng 
209 lượng, tốc hương 1915 lượng do Nguyễn Hoành Khuông 
dẫn đầu cùng đi với Thành Lâm qua ải Nam Quan. 


Vua Cao Tông sau khi phong vương cho Nguyễn Huệ cũng 
sai bộ Lễ chiếu những ân điển dành cho phiên vương và 
phiên thuộc trong đó có việc ban lịch hàng năm là một trong 
những thông lệ giữa Trung Hoa và các chư hầu. Cuối năm 
1789, vua Thanh sai tuân phủ Quảng Đông giao cho Tả 
Giang đạo đem đến cửa ải giao cho quan ta 20 cuốn lịch. 
Trong thời gian mấy năm qua, việc binh lửa khiến cho mùa 


màng thất bát, thương mại giữa nước ta và nước Tàu bị 
ngưng trệ (vì lệnh cấm của Thanh triều). Vua Quang Trung 
cũng nhân dịp này gửi thư lên Thanh triều yêu cầu bãi bỏ 
những lệnh cấm đoán, để việc buôn bán qua lại giữa hai bên 
được dễ dàng. Vua Càn Long nhận được thư của vua ta bèn 
giáng chỉ cho các quan nhà Thanh bình thường hóa mọi sinh 
hoạt giữa hai nước. 


IV/ BÁT TUẦN VAN THỌ TIẾT VUA CAO TÔNG VÀ PHÁI ĐOÀN 


Hầu hết những đoạn sử nước ta chép về việc phái đoàn của 
vua Quang Trung sang chầu năm Càn Long 55 (1790) nhân 
dịp lễ mừng thọ 80 của vua Cao Tông đều coi đây là một 
cuộc đấu trí giữa hai nước, nhấn mạnh vào những yêu sách 
của phía Việt Nam và thái độ khiếp nhược - đôi khi ngớ ngẩn 
- của quan lại nhà Thanh, lấy đó làm tâm điểm cho mọi 
thắng lợi. Sử nước ta cũng khẳng định rằng người cầm đầu 
phái đoàn là một người đóng vai vua Quang Trung chứ 
không phải là Nguyễn Huệ bằng xương bằng thịt. 


Thực ra, dù là vua giả hay vua thật thì vai trò cũng không có 
gì khác, nếu quả là một người đóng vai vua Quang Trung để 
sang chầu thì cũng không phải vì thế mà chúng ta coi trọng 
Nguyễn Huệ hơn, ngược lại còn có thể đặt những câu hỏi về 
việc tại sao ông lại không dám qua Trung Hoa trong vị thế 
một quốc vương, hay vì ông sợ bị nhà Thanh ám hại mà cố 
tìm cách trốn tránh? 


Việc vua Quang Trung giả sang Trung Hoa vẫn còn là một 
nghi vấn. Theo Đại Nam Liệt Truyện, sơ tập, quyển 30 do 


Quốc Sử Quán triều Nguyễn soạn đời Minh Mệnh (hoàn tất 
đời Tự Đúc) chép là: 

.. Huệ lại dâng biểu tạ, xin đến sang năm vào triều yết. Vua 
nước Thanh tin lời, tức thì sách phong làm An Nam quốc 
vương. Ra lệnh cho hậu bộ Quảng Tây là Thành Lâm đi 
trước. Khi đến cửa quan, Huệ nói thác rằng: vượng khí thành 
Thăng Long tiêu hết rồi, xin đến Phú Xuân. Thành Lâm cho 
rằng không phải lệ, không chịu đi Phú Xuân. Huệ bèn thác 
rằng (làm) có bệnh kéo dài, mới đem cháu gọi bằng cậu là 
Phạm Công Trị trá mạo làm Huệ để đi, rồi sai đem phương 
vật tạ ơn... 


Mùa xuân năm Canh Tuất, Phúc Khang An dục Huệ sửa đồ 
hành trang (Huệ lại nói thác là mẹ chết xin đem con là 
Quang Thuỳ thay mình vào triề yết. Khang An không nghe, 
mật sai người đến trên cửa quan dặn bảo cặn kẽ, nếu bất 
đắc dĩ thì nên lấy người nào hình dạng giống mình để thay) 
Huệ bèn lấy Phạm Công Trị đội tên mình, si bề tôi là Ngô Văn 
Sở, Đặng Văn Chân, Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn, Vũ Danh 
Tiêu, Nguyễn Tiến Lỗ, Đỗ Văn Công cùng đi... 


Tuy nhiên theo Đại Việt quốc thư, tờ dụ của vua Càn Long 
gửi cho vua Quang Trung khi được tin Nguyễn Huệ không 
dám nhận lãnh những ân điển quá đáng như đai màu kim 
hoàng, và lễ bão kiến thỉnh an thì chính vua Càn Long khi 
phong Thế tử cho Nguyễn Quang Thuỳ còn nhắc đến lời tâu 
của Phúc Khang An là đã dặn Đặng Văn Chân và Phạm Công 
Trị (hai người được lệnh đưa Nguyễn Quang Thuỳ trở về vì bị 
lên cơn sốt rét) hãy săn sóc cho chu đáo (tr. 256). Như vậy 
khi phái đoàn nước ta sang dự lễ bát tuần thượng thọ có cả 


vua Quang Trung lẫn Phạm Công Trị đủ biết tài liệu của triều 
Nguyễn không chính xác. 


Tài liệu thứ hai nhắc đến việc vua Quang Trung sai người giả 
làm mình để sang Trung Hoa là HLNTC. Theo bản dịch của 
Nguyễn Đức Vân và Kiều Thu Hoạch (nxb Văn Học, Hà Nội 
2002) thì: 


“,,, Ngô Thì Nhậm bèn kén viên quan võ người làng Mạc 
Điền, huyện Nam Đường, ở trấn Nghệ An, tên là Nguễn 
Quang Thực, dung mạo đoan trang, giả làm quốc vương; lấy 
Văn Sở (Ngô) làm trọng thần hàng võ, Huy Ích làm trọng 
thần hàng văn, Đô Đốc Nguyễn Duật làm hộ vệ, Võ Huy Tấn 
làm bề tôi coi giấy tờ, cùng hầu “quốc vương” sang yết kiến 
vua Thanh. Ngoài lễ dâng thường của địa phương lại dâng 
thêm hai thớt voi đực. Dọc đường người Thanh phải phục 
dịch chuyển vận rất khó nhọc. Trong ngoài ai cũng biết là 
giả dối, mà không ai dám nói. ” (trang 388-9) 

Thế nhưng, Hoàng Lê Nhất Thống Chí do ba người viết, đoạn 
về việc vua Quang Trung sang Tàu cầu phong là hồi thứ 15, 
tương truyền do Ngô Thời Thuyến vào cuối thế kỷ 19 viết. 
Bản chất đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết lịch sử, những chi 
tiết này có lẽ do truyền khẩu, hay có khi được đặt ra cho 
thêm ly kỳ, không đáng tin cậy. 

Tiểu thuyết chương hồi thế kỷ 17, 18 cũng có cái “sính” là 
thích tạo nên một bí ẩn lịch sử theo loại “thâm cung bí sử” 
mà chúng ta thấy đầy rẫy trong các truyện đời Minh, Thanh 
(mà phần lớn đều không phải là sự thật lịch sử). Hoàng Lê 
Nhất Thống Chí chịu ảnh hưởng khá nhiều của lối dựng 


truyện đó, không khỏi thêm thắt một vài điểm “người ngoài 
không ai biết” cho thêm phần hấp dẫn. Đáng tiếc là các sử 
gia lại một mực dựa theo câu chuyện để viết sử khiến cho cả 
một thời kỳ bị lệch lạc. 


Tài liệu thứ ba ghi chép về giả vương sang triều kiến vua 
Thanh là ghi chép của phái đoàn nước Anh John Barrow 
trong A Voyage To Cochichina (nguyên bản năm 1806, do 
Oxford Uni. Press, Kuala Lumpur in lại năm 1975 ) ở trang 
254 như sau: 


.. Viên tướng mệt mỏi này, tuy vậy, lại nghĩ rằng (việc nhà 
Thanh mời sang Bắc kinh) là một nguy kế của viên tổng đốc 
để bắt giữ mình; và đời nào ông lại tin vào kẻ đã bị mình 
đánh bại một cách nhục nhã, không biết phải tính toán ra 
sao. Thế nhưng theo lời khuyên của một võ quan thân tín đã 
đưa đế quyết định là cử ngay viê tướng này đi Bắc Kinh thay 
mình làm vị vua mới của nước Đàng Ngoài (Tung-quin) và 
Đàng Trong (Cochinchina). ann 


Ông được tiếp đón ở Bắc Kinh rất nồng hậu đủ các vinh dự, 
cho đủ các loại quá cáp và được sắc phong làm quốc vương 
cả hai xứ, về sau này coi như một phiên thuộc của Trung 
Hoa. 


Khi ông vua giả này trở về Huế, Quang Tung (Trung) băn 
khoăn không biết phải tính sao, và thấy rằng việ này không 
thể dấu mãi khi có quá nhiều nhân chứng sống, ông xử tử 
người bạn và tấ cả tùy tòng, chc chắn nhất và cũng là cách 
duy nhất, ngăn ngừa việc đóng kịch quá chu đáo đánh lừa 
được hoàng đế nhà Thanh khỏi ai khám phá ra ... 


Đây có lẽ cũng là một trong những tin đồn mà người ta 
truyền bá, mà phái đoàn Anh ghi nhận được thời bấy giờ. 
Tuy nhiên, việc giết người bịt miệng kia không hề được sử 
triều Nguyễn ghi chép khiến chúng ta có thể nghi rằng việc 
này chỉ là chuyện bịa đặt, theo thói quen mà người ta hay 
tìm cách biến một sự việc không biết rõ thành một dật sự ly 
kỳ. Vả lại đây là một phái đoàn khá lớn và không phải là 
không ai biết mặt vua Quang Trung, khi vua Gia Long đánh 
thắng Tây Sơn, không thể không truy cứu để làm chứng cứ 
hạ thấp triều đình đối nghịch ngõ hầu tạo uy tín cho việc xin 
phong vương của chính mình. Do đó việc vua Quang Trung 
giả sang nhà Thanh cũng là một nghi vấn lịch sừ hơn là 
chuyện thật. Trong những văn thơ mà tòng nhân đi theo ông 
còn để lại - nhiều người còn sống mãi về sau này - không 
thấy ai đề cập đến người sang Tàu là vua Quang Trung giả. 
Chúng ta cũng có thể đưa ra một giả thuyết khác phù hợp 
với tình hình thời đó hơn. Người dẫn đầu phái bộ Đại Việt 
sang dự lễ Bát Tuần Vạn Thọ của nhà Thanh chính là vua 
Quang Trung thật. Tuy nhiên vì tình hình còn nhiều bất trắc, 
Nguyễn Huệ đã mập mờ tung ra một “màn khói” là người đi 
qua chỉ là giả vương cốt để cho những người có manh tâm 
chống đối hay những thế lực thù nghịch e dè oai danh của 
ông mà không dám vọng động. Không phải đây là lần đầu 
Nguyễn Huệ dùng kế hư hư thực thực để đánh lừa đối 
phương, lấy tiến làm thoái khiến không ai biết đâu mà dò 
tìm. 

Chính vì lẽ đó, trong phần kế tiếp, chúng tôi sẽ nhấn mạnh 
vào tương quan ngoại giao giữa Đại Việt và Thanh triều, qua 


các lễ nghi của một sứ bộ, những ưu đãi dành cho sứ bộ đó 
không phải vì thành phần nhân sự của phái đoàn mà là vì 
vai trò của nước ta đã được nâng lên một tầm vóc mới. 

Trong suốt mấy trăm năm qua, nếu quả có việc vua Quang 
Trung sang Bắc Kinh, thì đây là lần đầu tiên một vị quốc 
trưởng của ta sang Tàu trong một phái bộ ngoại giao, trên 
danh nghĩa chúc thọ và chấp nhận vị trí phiên thuộc, nhưng 
cũng là lần đầu tiên mà vua nước ta được xác định trong thứ 
bậc, đẳng cấp cao nhất của nhà Thanh, chỉ dưới hoàng đế, 
ngang hàng với những chư hầu quan trọng của họ[42]. Nhà 
Thanh trong hịch dụ trả lời vua Quang Trung cũng nhắc lại là 
đến khi nhập kinh rồi sẽ được “ban cho tước thân vương, 
ngang hàng với tông thất ngoại phiên thân vương, xếp hàng 
cao hơn tông thất ngoại phiên quận vương” (đương phong vi 
thân vương, thị dữ tông thất ngoại phiên thân vương nhất 
thể, ban tại tông thất ngoại phiên quận vương chỉ thượng - [] 
LILILILI LHLLILILILILILILILILILILILILILILILI LLILILI ). Cũng trong dịp này, một 
số bồi thần đi theo vua Quang Trung cũng được ban chức 
tước nhị phẩm, tam phẩm... 


Trước đây khi phái bộ nước ta sang Bắc Kinh triều cống, 
thường chỉ gồm một chánh sứ và hai phó sứ, năm nào hậu hĩ 
lắm mới được đến sáu người. Ngoài ra phái bộ chỉ được đem 
theo tối đa là 20 người tù y tòng để chạy việc. Chuyện hạn 
chế đó không phải vì nước ta nghèo khó không kham nổi 
một phái đoàn hùng hậu hơn nhưng vì theo lễ tục của Trung 
Hoa, vị trí của nước ta chỉ đến thế. 


Cứ theo sử nhà Thanh, để sửa soạn đón tiếp vua Quang 
Trung, vua Cao Tông ra lệnh trên đường phái đoàn nước Nam 


tiến kinh các quan phải đối đãi theo lễ chủ khách[43], nghĩa 
là coi như vua ta là một quốc khách chứ không phải là một 
phiên vương sang chầu. Cũng trong vai trò quốc vương, theo 
điển chế, đoàn tù y tùng của vua Quang Trung có thể lên 
đến 60 người.[44] 

Ngày 21 tháng giêng, Phúc Khang An được thông báo rằng 
phái đoàn nước ta đến Du Đăng Tiết ( LL[I ) vào tháng 3 sẽ 
tiến quan, nên lập tức cho chuẩn bị tiếp đón, lại tìm hiểu 
phái đoàn gồm những ai đi theo để cung ứng mọi thứ cho đủ 
số. Phúc Khang An lại ra lệnh cho quan binh suốt một giải từ 
Ngô Tâm Nam Thái đến Trấn Nam Quan từ tháng 2 trở đi 
đều phải chờ đợi đón tiếp, gặp mặt liền đi theo để hộ tống 
lên kinh[45]. Ngày mồng 2 tháng 2, Phúc Khang An viết lá 
thư sau đây cho triều đình Đại Việt về việc lo liệu cho phái 
đoàn An Nam: 


Nguyên văn 


LLHILLILILILILTILILILILILILLILILLILILILILILILLILILILILILILILILLILILILILILILILILILILILILLILILILI 
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LILHILLILILILILTTLILILILILILLILTILLILLILILILILLTLILILILILILILILLILILILILILILILILILLILILILILILILI 
LILLILLILLILLILLILLILLILLI 


LILHLTLILTLILILLILILTLLITLILILILTLILILILILILILTI LÍ LÍ LLILLILILTLLILILILILILILILILLILILILILILI 
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LLHILLLILILILTLILILILILILILITILLILLILILILILILILILILILILILILILLILILILILILILILILILILILILILILILILI 
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LILHILTLITLILILLILILILILILILILILILILILILILILILILLILILTLLILLTLLILILILILILILILILILT LILILILILILILI 
LILHILLILILILILTILILILILILILLILILLILLILILILILLILILILILILILILILLILILILILILILILILILILILILILILILILI 
LILHILLILILILILILILILILILILLITILLILLILILILILILILILILILILILILILLILILILILILILILILILILILILLILILILI 
LHLILILILTLILILTLILILILILTLILILILILILILILILILILTLLI LILILILILLILILILILILILILILILILILILILILILILI 
LILHLTLITLILILLITILILILILILILILILILILILILILILILLILILILLILLTLLILILILLILILILILILT LILILILILILILI 
LILTLILLILILTILTLLILLLLILILILLILILTLILILILTLILLILTLILLILTLILLILILILLILILILILILI [461 


Dịch âm 


Vi chiếu hội sự, chiếu đắc bản niên chính nguyệt sơ tuần 
tiếp đáo quốc vương lai hàm, đương tức thiện tả chiếu hội ký 
phúc, tự văn quốc mẫu tu tịch sâm linh di dưỡng, tùy dĩ tự 
dụng sâm chị, tịnh thiện chiếu hội phát giao tả giang Thang 
đạo trì tống Lạng Sơn, giao cai trấn mục chuyển tê, tự phục 
phụng chỉ nhân Ngô Văn Sở hướng Tả Giang đạo diện khẩn 
tùy đồng quốc vương tiến kinh, ngưỡng mông thánh từ cách 
ngoại thể tuất, dĩ bỉ hệ quốc nội đắc lực chỉ nhân, quốc 
vương nhập quan triều cận, ứng lệnh tại quốc cư thủ, thứ vô 
khiên quái, thị dĩ truân truân dụ sức tuần phủ bộ viện Minh 
Tích chiếu hội, lệnh kỳ thử thứ vô dung tùy đồng tiền lai, 
thần trung quyến cố ưu ác thù thường, tưởng quốc vương 
tiên hậu quân kinh tiếp đáo hĩ. 

Thượng niên tuyên phong uỷ viên Thành Đạo đẳng tiến quan 
hậu, hoàng thượng chẩn niệm cai quốc nhất thiết tình hình, 
giáng chỉ lệnh kỳ trì dịch tiến kinh, dĩ bị thuỳ vấn, đương 
lệnh tấn tốc khởi trình. Tư cứ Thành Đạo tự kinh lai bẩm nội 
xưng, để kinh hậu lũ yêu triệu kiến, mông hoàng thượng dĩ 
An Nam tuế thu phong khiếm hà như? Quốc vương niên dĩ 
kỷ hà? Tiền thứ bão dạng tằng phủ toàn thuyên, ưng phong 
chi hậu như hà cảm biện? Dụng nhân hành chính thị phủ 
hiệp nghi? Nhân tâm như hà hấp phụ? Thập tam đạo địa 
phương hà tằng bình tĩnh? Tường gia tuân vấn, kinh Thành 
Đạo trục nhất cứ thực phúc tấu, thánh tâm thậm vi hỉ duyệt. 
Hựu mông hoàng thượng nhân quốc vương tam nguyệt nhập 
cận chi kỳ dĩ định, phúc tương phục sức quan đái nhất nhất 
vấn cập, hựu kinh Thành Đạo tường tích tấu đối, tùy mệnh 


Giang Nam tỉnh chức tạo cách ti, tế tú, mãng bào, kim long 
vương mạo, chân kim yêu đái, dự bị ban tứ. 


Tự hựu điệp phụng dụ chỉ, sĩ quốc vương đáo kinh, lệnh 
hành bão kiến thỉnh an chi lễ, gia thưởng kim hoàng thính 
đái, dụng chiêu ưu dị, tịnh nhân quốc vương sở ký cống sứ 
Nguyễn Hoành Khuông đẳng thư hàm tiến trình, ngưỡng 
mông thánh chúa thuỳ giám, quốc mẫu hiện dĩ niên cao, 
nhu dụng dược vật tư bồi, quốc vương sắc dưỡng tình ân, 
duệ hoài gia dư, đặc ban nội phủ nhân sâm nhất cân, tịnh 
soạn sắc thư nhất đạo, đồng ngự bút châu phê biểu văn do 
dịch phát giao Quảng Tây phủ bộ viện tấn tốc chuyển đệ. 


Phàm tư dị số long ân, bất đẫn thuộc quốc phiên thần mộng 
tưởng bất đáo, tức thiên triều thân quí, diệc bất năng hạnh 
yêu, quốc vương tự thượng niên nạp khoản dĩ lai, tức mông 
sủng tích tiện phan, bất khả thắng kỷ, tỉ phong thần hàn, lạc 
thích nhi lai. Nhi thả lai khoản đắc khoản, cầu phong đắc 
phong, số nguyệt chi gian, phiên phục tảo ưng đắc chính 
danh phận, khai quan dĩ thông thị dịch, ban sóc dĩ chính 
nhật thời, điệp thứ long thi, vô phi thánh chủ thể thiên tâm 
dĩ lập mục, thuận dân tâm chi kiến hiền, ân trạch gia chí vạn 
phần, quang vinh mại ư thiên cổ. 


Bản tước các bộ đường đại quốc vương ân chi, ư hân cảm 
chi trung di hoài kính uý, cái thụ ân dịch nhi báo ân nan, ân 
chí ư mạc khả danh báo, tắc thực tức tẩm hưng, tất nịch 
nhiên hữu sở bất an, duy hữu tảo xu thần bệ, tảo cận thiên 
nhan, thủy khả khâm thừa duệ huấn, thức cấu củng đồ ư vô 
khả báo đáp trung, miễn tư báo đáp dã. 


Quốc vương _viễn xứ Viêm Giao, hoặc vị thâm tất thiên triều 
chế độ, đại phàm nhân thần triều cận, tự hữu thường_nghỉ, 
bão kiến thỉnh an, nãi hệ du cách khoáng, điển, tòng_ tiền 
duy bình định Hồi bộ tướng _quân Triệu Công, _bình định lưỡng 
Kim Xuyên tướng_quân A Công, khải toàn nhập cận, hoàng 
thượng _giao lao tướng _sĩ, thủy mệnh cung_hành thử lễ, như 
kim hoàng _thính đái, tứ xuất phi thường, ngự bút chu phê, 
thuộc quốc vưu sở nan đắc, kim quốc vương_dĩ nam phục 
tân phiên, chủng_chủng_ngưỡng_yêu dị_số, thực vi nan cấu 
sủng vinh. 


























Chí quốc vương khởi trình phó kinh, nhưng ứng hệ dụng 
hồng đái, cung sĩ diện cận thời thưởng hoán. Tái nhân sâm vi 
Thịnh Kinh sơn xuyên linh tú sở chung, phẩm chất trân quí, 
bất đặc An Nam hi hữu, tức nội địa diệc bất dị cấu cầu. 


Tiền văn Nguyễn Quang Hiển tại kinh cấu mãi, nguyên nghĩ 
sĩ quốc vương tiến kinh cận chúc thời, đại khẩn ân tứ, tự cứ 
Tả Giang đạo lai bẩm, tri quốc vương tự ký Nguyễn Hoành 
Khuông đẳng đái cấu, bản tước các bộ đường tùy tương tự 
dụng sâm chỉ hàm ký tứ lượng, kỳ phẩm bản thuộc trung 
bình, nội khố nhân sâm hệ tòng số thập bách cân trung 
tuyển trạch nhi xuất. 


Kim mông hoàng thượng long ân ban thưởng chí nhất cân 
chi đa, quốc mẫu thao tư ác tứ, tư dĩ ích thọ bồi nguyên, gia 
khánh quốc ân, vô nhai vô lượng, quốc vương tưu cát dương 
tiêu, quyên thành cận thánh, bất tu hệ niệm ỷ lư, tâm thái 
thân vinh, tất xuất hồng từ sở tứ, phàm tại thần công, đồng 
thanh hoan biện, huống hồ thân thụ cảm hàm, cánh phúc hà 
như, quốc vương tân chính tưu tường khai dụng ấn tín, sở 


hữu cung tạ sắc ấn thi chương biểu văn cập tùy biểu cống 
vật, thử thời tự dĩ (kỷ?) khiển sứ cung tê tại đồ, hiện phụng 
dũ chỉ sĩ biểu cống đáo quan, tức đương thưởng thu, tịnh 
lệnh tương tế cống bồi thần hộ tống tiến kinh, tỉ đắc nghinh 
yêu yến lãi hïĩ. 

Tái quốc vương ký Nguyễn Hoành Khuông đẳng thư nội lệnh 
tương An Nam dữ Xiêm La cấu hấn duyên do cứ thực trần 
tấu, nguyên thư trình lãm chi hậu, hoàng thượng thâm gia 
quốc vương tiểu tâm cung khác, kế lự chu tường, hiện tại 
lưỡng quốc bồi thần đồng phó triều chính, cộng thao diên 
yến, bỉ thử câu vị đề cập, diệc vô tiêm hào lộ ư hình tích, kỳ 
thư hàm dĩ giao Nguyễn Hoành Khuông đẳng thu duyệt. 


Duy lưỡng quốc tòng tiền ký hữu thử bất hòa chi sự, quốc 
vương tiến kinh hậu, tất đương lệnh Ngô Văn Sở cư thủ quốc 
trung, dĩ tư trấn phủ, sĩ hạ thứ cống kỳ tiến kinh, hiện phụng 
dụ chỉ lệnh bản tước các bộ đường tái hành minh bạch hịch 
dụ, thánh minh ưu tuất, hề thí chí tái chí tam, tự đương 
khâm tuân biện lý, thiên triều ân phổ đức dương, cộng cầu 
vạn quốc, đông tây nam sóc, võng bất tất tỉ, tử cung phùng 
hoàng thượng bát tuần vạn thọ, ngũ đại nhất đường, sơn hải 
thê hàng, dư sâm liễn tẩn nhi lai giả, doanh ư khuyết hạ. 


Quốc vương quật khởi Tây Sơn, phủ ưng phong tước, tức đắc 
chiêm vân tựu nhật, khấu cận chúc ly, hành huân quí chỉ lễ, 
cực chương thái chi hoa, quang sủng vô gia, ân vinh bị chí, 
bản tước các bộ đường duy hữu dự vi quốc vương khánh tao 
phùng kỷ thù ngộ nhĩ. 


Hiệp phong hòa hú, tự nhập trọng xuân, giới chỉ nhập quan, 
vi kỳ bất viễn, bản tước các bộ đường ư nhĩ nguyệt hạ cán, 
đương cổ tiếp tây hành, chuyên sĩ quan tiền tương kiến dã, 
tu chí chiếu hội giả. 

Dịch nghĩa 


Về việc tiếp đón, thì theo bản văn nhận được của quốc 
vương gửi hồi đầu tháng giêng năm nay, nên trả lời kỹ càng 
mọi việc. Từ khi nghe tin quốc mẫu cần phải có sâm linh để 
tẩm bổ, (tôi đã) lấy sâm chi đang dùng, đem giao cho Tả 
Giang Thang (Hồng Nghiệp) đem gấp xuống Lạng Sơn, giao 
cho trấn mục quí quốc chuyển cho quốc vương. Sau đó lại 
nghe Ngô Văn Sở nói với Tả Giang đạo là xin cho được theo 
quốc vương tiến kinh, mong được thánh thượng thương tình 
mà cho phép, nhưng y là người đắc lực ở trong nước, quốc 
vương nhập quan triều cận thì nên ở lại để trông coi để 
không xảy ra chuyện gì trục trặc, và đã vội vã sức cho tuần 
phủ Minh Tích lo liệu việc đó, lần này không nên đi theo, đủ 
biết tấm lòng quyến cố không phải bình thường, ắt quốc 
vương trước sau đã nhận được đầy đủ. 


Năm trước bọn uỷ viên tuyên phong họ Thành (tức Thành 
Lâm) trở về rồi, hoàng thượng quan tâm tình hình quý quốc, 
giáng chỉ ra lệnh cho sắp xếp việc tiến kinh, hỏi han kỹ 
lưỡng rồi ra lệnh cho khởi hành sớm sủa. Cứ như Thành Lâm 
từ kinh về cho biết, sau khi được hoàng thượng triệu vào hỏi 
là năm naymùa màng thuế má thu được ra sao? Quốc vương 
tuổi tác bao nhiêu? Trước đây đau ốm nay đã khỏi chưa? Sau 
khi được phong vương sắp đặt thế nào? Dùng người trong 
việc hành chính có thích hợp không? Lòng người có theo về 


hay chăng? Mười ba đạo địa phương có yên tĩnh không? Mọi 
việc nhà vua hỏi han rất kỹ, Thành Lâm nhất nhất tâu lên, 
thánh tâm cực kỳ vui vẻ. 


Về sau khi hoàng thượng nghe tin quốc vương đã định ngày 
nhập cận (vào yết kiến vua Thanh) là tháng ba, nên lại hỏi 
han thêm mũ đai ăn mặc ra sao, Thành Lâm tâu rõ ràng, 
liền sức cho tỉnh thần Giang Nam[47] dệt tạo, sắp xếp các 
loại tơ lụa, hàng thêu, mãng bào, mũ miện rồng vàng, đai 
đeo vàng ròng để ban cho. 


Hoàng thượng cũng dụ rằng đợi đến khi quốc vương đến 
kinh đô, sau khi làm lễ bão kiến thỉnh an xong rồi, sẽ thưởng 
thêm đai màu kim hoàng, để tăng thêm việc ưu đãi người ở 
nơi xa, cũng nhân việc đã uỷ thác cho cống sứ Nguyễn 
Hoành Khuông dâng thư trình lên để mong thánh chúa ngó 
xuống, quốc mẫu nay niên kỷ đã cao, cần có thuốc men tẩm 
bổ, quốc vương nghĩ đến công lao nuôi dưỡng, nên đặc biệt 
ban cho một cân nhân sâm trong nội phủ, lại soạn một đạo 
sắc thư, cùng ngự bút châu phê trên biểu văn sai dịch trạm 
giao cho phủ bộ Quảng Tây lập tức chuyển đệ. 


Những ân sủng khác thường như thế, không chỉ phiên thần 
thuộc quốc chẳng dám mơ tưởng, ngay cả người thân quý 
của thiên triều cũng không mấy ai được, quốc vương từ năm 
ngoái đến nay, ân sủng mấy phen, quả là chưa từng có, lại 
được cả bút mực của hoàng thượng ngõ hầu yên lòng mà 
tới. Đến như xin gì được nấy, cầu phong được phong, chỉ 
trong vài tháng, được ban cho danh phận chính thức của 
phiên vương, mở cửa ải cho buôn bán, ban cho lịch cho 
đúng ngày tháng, mấy lần được ban ơn. Thật quả là thánh 


chúa lấy lòng trời mà chăn dắt, theo lòng dân mà đãi người 
hiền, ân trạch khắp vạn phần, quang vinh cũng hơn từ nghìn 
xưa trở lại. 


Bản tước các bộ đường thay mặt quốc vương nhận những ân 
điển đó, trong lòng cảm kích lại thêm kính sợ, thấy rằng chịu 
ơn thì dễ mà báo đáp khó biết là nhường nào. Nếu chưa đáp 
đền được thì lúc ăn, lúc nghỉ, lúc ngủ, lúc thức, ắt có chiều 
áy náy không an, chỉ có cách sớm chạy đến bệ rồng, chiêm 
ngưỡng thiên nhan, để được nghe lời giáo huấn, dẫu những 
ơn kia không thể báo đáp, cũng là nghĩ đến báo đáp vậy. 


Quốc vương_ở đất Giao (Chỉ)_xa xôi nóng_nực, chắc không 
thông_hiểu cách thức của thiên triều. Phàm các bầy tôi vào 
triều cận, thường_là nghi lễ bình thời, (còn như) bão kiến 
thỉnh an, ấy là vượt hẳn điển lệ, trước đây chỉ có tướng quân 
Triệu Công_khi bình định Hồi bộ trở về, và tướng_quân A 
Công, khi bình định hai Kim Xuyên xong, ca khúc khải hoàn 
vào triều kiến hoàng_ đế, hoàng_thượng_muốn tướng_sĩ ra 
sức, khi đó mới cho thi hành đại lễ này. Còn như ban cho đai 
màu kim hoàng, _thì cực kỳ phi thường, đến như ngự bút viết 
bằng_chữ son, thuộc quốc lại càng khó được. Thế mà ngày. 
nay quốc vương_ở phương nam mới thần phục, mọi thứ đều 


được cả, thật là khó gặp ai được vinh sủng đến thế. 























Khi quốc vương khởi trình đi lên kinh đô, có thể cứ dùng đai 
màu đỏ, đợi đến khi triều kiến hãy thay đổi qua đai được 
thưởng. Còn như nhân sâm là kết tụ sơn xuyên linh tú của 
đất Thịnh Kinh, phẩm chất thật là quí giá, không phải chỉ 
hiếm có ở đất An Nam mà ngay trong nội địa cũng khó mà 
kiếm được. 


Trước đây có nghe Nguyễn Quang Hiển tìm mua ở kinh đô, 
đã định đợi khi quốc vương đến cận chúc, khi đó (tôi) sẽ 
thay mặt mà xin hoàng đế ban cho, nhưng cứ theo lời bẩm 
của Tả Giang đạo mới hay quốc vương đã khiến Nguyễn 
Hoành Khuông tìm mua rồi, bản tước bộ đường mới lấy bốn 
lượng sâm chi đang dùng, phẩm chất chỉ là loại trung bình 
thôi, không được như sâm trong nội khố là thứ tuyển chọn 
trong hàng nghìn cân mới lấy được một. 


Đến nay được hoàng thượng ban cho nhiều đến một cân, 
quốc mẫu được ân tứ thấm đến, cả nhà được hưởng ơn trên, 
thật là vô cùng vô lượng, quốc vương trong lòng thơ thới, khi 
vào triều cận không băn khoăn về chuyện ở nhà, tâm thái 
thân vinh, cũng đều do hồng ân ban cho, phàm là phận bầy 
tôi ai ai cũng đều vui thích, huống hồ là người được hưởng 
thì còn biết như thế nào. 


Quốc vương mới khai ấn tín, ắt sẽ dâng biểu cung tạ sắc ấn 
thi chương kèm theo cống vật, khi đó sẽ sai sứ mang theo 
trên đường đi, hiện nay tôi đã phụng chỉ đợi khi biểu văn, 
cống vật đến cửa ải, sẽ lập tức thu nhận ngay, lại hộ tống 
bồi thần tới kinh đô, sắp đặt mọi việc tiếp đón. 

Lại thêm việc quốc vương trong thư có bảo Nguyễn Hoành 
Khuông cứ thực trình bày việc xích mích giữa Tiêm La và An 
Nam, sau khi nguyên thư trình lên, hoàng thượng thấy quốc 
vương cẩn thận cung kính, nên cũng đã lo liệu mọi việc thật 
chu đáo. Hiện giờ bồi thần của cả hai nước cùng nhập triều, 
cùng ăn tiệcvới nhau, chuyện nọ kia đều không nhắc đến, 
cũng không để lộ hình tích, lá thư cũng đã đưa cho Nguyễn 
Hoành Khuông được đọc. 


Còn như việc hai nước trước đây có sự bất hoà, khi quốc 
vương tiến kinh, nên để Ngô Văn Sở ở lại trong nước, lo việc 
trấn thủ, đến lân tiến cống sau hãy đi, nhà vua cũng đã chỉ 
dụ cho bản tước các bộ đường rất minh bạch, sự lo lắng của 
bậc thánh minh ban xuống hết việc này đến việc khác, vậy 
hãy cố gắng mà noi theo Ân đức thiên triều rải ra khắp 
chốn, ban cho vạn quốc, đông tây nam bắc, tất cả đều nhận 
được, đến dịp bát tuần vạn thọ của hoàng thượng, ngũ đại 
nhất đường, thuyền bè xe cộ từ bốn biển kéo đến, ắt đầy 
cung khuyết. 


Quốc vương khởi nghiệp ở Tây Sơn, nay được phong tước 
chẳng khác nào xem mây thấy mặt trời, đến triều kiến trúc 
thọ, thi hành lễ huân quí, thật là vinh hạnh biết bao, lại được 
quang sủng ân vinh đầy đủ, bản tước các bộ đường cũng 
được dự phần vào việc tao ngộ vui mừng của quốc vương. 


Mưa thuận gió hoà, nay đã trọng xuân, bấm đốt ngón tay, 
ngày quốc vương nhập quan chẳng còn mấy chốc, bản tước 
các bộ đường đến cuối tháng hai sẽ lên đường về phương 
tây, đợi ở cửa quan để gặp gỡ, và tiếp đón ngài. 

Trong đoạn văn trên, Phúc Khang An có nhắc đến tướng 
quân họ Triệu và họ A. Hai người đó là thế nào? 

Triệu công tức Triệu Huệ ( LLI ) 1708-1764, gốc Chính Hoàng 
Kỳ là danh tướng nhà Thanh, lập nhiều chiến công, truyền 
thuyết là người đã bắt được Hương Phi dâng vua Càn 
Long[48]. Ông là cháu (grand-nephew) gọi Hiếu Cung Nhân 
Hoàng Hậu ( LIIL LŨ ) (mẹ vua Ung Chính, bà nội vua Càn 
Long) bằng bà cô. Thành thử ông là vai em họ (second 
cousin) của hoàng đế. 


Năm 1748, ông được điều đi Tứ Xuyên trong đạo binh bình 
định Kim Xuyên, năm sau thắng trận trở về. Năm 1754, 
nhân dịp đi thanh sát Tây Tạng, Triệu Huệ đã tâu vua Càn 
Long đem quân chiếm xứ này. Công lao lớn nhất của Triệu 
Huệ là đem quân đánh Hồi Cương trong suốt từ năm 1755 
đến 1761, có lần bị vây suốt ba tháng trời, lương thực hết 
sạch, lính của ông phải ăn thịt người để sống. Chiến công đó 
đã khiến vua Cao Tông phong cho ông làm Nhất Đẳng Võ 
Nghị Mưu Dũng Công, Hiệp Biện Đại Học Sĩ, Thái Tử Thái 
Bảo. Cả một vùng đất đai rộng lớn trước đây của người Hồi 
nay sáp nhập vào lãnh thổ Trung Hoa dưới cái tên Biên Giới 
Mới tức Tân Cương. 

Khi Triệu Huệ ca khúc khải hoàn trở về Bắc Kinh, vua Cao 
Tông đích thân ra khỏi thành đón, phong cho ông làm Phó 
Đô Thống và mở tiệc đãi ngay tại triều. Hình của ông được 
treo tại Tử Quang Các (Hall of Military Merits). Nhiều lần 
thoát hiểm một cách thần kỳ, ông đã được người đời trao 
tặng danh hiệu “phúc tướng”. Khi ông chết, đích thân vua 
Càn Long đến tận nhà phúng điếu, đặt tên thuy là Văn 
Tương. Con ông Trát Lan Thái ( [IL[] - Lalantai) tập tước và 
còn được gả H òa Khác ( LLI ) công chúa, con gái thứ 9 của 
vua Cao Tông. 

Còn A công tức A Quế ( [L1 ) (1717-1797) gốc thuộc bộ tộc 
Chương Giai ( [I[I ) là người thuộc Chính Lam Kỳ Mãn Châu. 
Ông lập nhiều công trạng, đáng kể nhất bình định I Lê, 
Turkestan, Kim Xuyên, Đài Loan, Nepal, hình ông treo trong 
Tử Quang Các. Mười sáu cảnh trong chiến dịch đánh Tây Vực 


về sau được khắc bản để lưu truyền, một số hiện còn lưu trữ 
trong các tàng cổ viện. 


Năm 1776, khi đi đánh Kim Xuyên ông bắt được đầu mục 
của người thiểu số ở đây là Sách Nặc Mộc (Sonomu), lúc trở 
về triều được vua Càn Long ra khỏi cổng thành đón tiếp và 
đãi yến tại hoàng cung. Ông làm quan tới Võ Anh Điện Đại 
Học Sĩ, phong tước Thành Mưu Anh Dũng Công là người mà 
cho đến Hòa Khôn cũng phải kiêng dè, có ông nên không 
dám ngang ngược quá lắm. Suốt nhiều năm, A Quế là người 
đứng đầu trong Quân Cơ Xứ, bộ phận quan trọng nhất về 
việc quân sự và quốc phòng của nhà Thanh. Khi ông chết 
được tặng Thái Bảo, đặt tên thụ y là Văn Thành. 


Nói chung, việc hành đại lễ này để đón tiếp các đại tướng 
của vua Càn Long chỉ có hai người, còn vua Quang Trung là 
phiên vương duy nhất được hành lễ đó. Tiếc rằng từ trước 
đến nay, sử sách của ta chưa bao giờ đề cập đến, lại “xuyên 
tạc” thành một điển lễ rất điếm nhục. Những điều mà Phúc 
khang An khuyến cáo ở trên cho ta thấy nhà Thanh thật 
trọng vọng vua Quang Trung và Đại Việt ở trong một tư thế 
vô cùng nổi bật so với mọi sứ bộ khác. Chúng ta cũng cảm 
thấy giọng văn cảm thán, bùi ngùi của Phúc Khang An, có lẽ 
ông ta không khỏi nghĩ đến thân phận mình từ cha ông là 
danh tướng Phó Hằng, đến các anh em Phúc Linh An, Phúc 
Trường An, Phúc Long An cả nhà tận tuy phục vụ triều đình, 
từ đời cha sang đời con, lập nhiều công lao hãn mã nhưng 
cũng chưa từng được hưởng vinh dự như thế. 

Tháng 2 năm Càn Long 55, vua Quang Trung về Phú Xuân 
thăm mẹ, đến ngày 15 tháng 3 quay trở về Nghệ An, ngày 


29 tháng 3 thống lãnh phái đoàn nước ta từ Nghệ An lên 
đường, mang theo con thứ là Nguyễn Quang Thù y ( [LH ), 
cùng các bày tôi là Ngô Văn Sở, Đặng Văn Chân ( LHL ) cả 
thảy 150 người[49]. Nếu như thế quả là phái bộ Đại Việt lớn 
chưa từng có. Ba năm sau, phái đoàn nước Anh do Lord 
George Macartney dẫn đầu, một sứ bộ hết sức vĩ đại nhằm 
phô trương văn minh và sự trù phú của đế quốc Hồng Mao, 
cũng được vua Càn Long tiếp kiến ở Nhiệt Hà lại chỉ được 
phép chưa đến 100 người, mặc dù quà cáp họ mang theo 
đến hơn 600 thùng, phải mướn đến 3000 phu khuân vác. 
Phái đoàn Anh được tiếp đón hết sức lạnh nhạt đưa đến nỗi 
bất bình nẩy sinh ra xung đột mà sau này người ta gọi là 
Chiến Tranh Nha Phiến (Opium War). 


Khi nghe tin phái đoàn nước ta đã đến Lạng Sơn, Phúc 
Khang An liền sai Thành Lâm sang uỷ lạo, đem dê bò rượu 
thịt khao thưởng. Đến giờ Thìn hôm 13 tháng 4, Phúc Khang 
An cùng tất cả văn võ quan viên đến Trấn Nam Quan đợi sẵn 
ở Chiêu Đức Đài. Vua Quang Trung sai phu dịch đem cống 
phẩm và voi[50] qua trước. 

Đến giờ Ty, hoàng đế nước Nam cùng con trai và quan viên 
văn võ tiến qua cửa ải, vào Chiêu Đức Đài. Trên đường đi, 
Nguyễn Quang Thuỳ có lẽ vì nhỏ tuổi nên bị bệnh, vua 
Quang Trung liền phái Đặng Văn Chân và cháu gọi Nguyễn 
Huệ bằng cậu là Phạm Công Trị cùng hơn 30 tùy tòng đưa 
trở về Thăng Long[51]. Trước đó khi nghe tin vua Quang 
Trung đem con trai theo, vua Cao Tông tưởng là con cả nên 
phong Nguyễn Quang Thuỳ làm thế tử, lại ban cho ngọc như 
ý và nhiều quà tặng khác. Tuy nhiên, vì Nguyễn Quang Thuỳ 


chỉ là con thứ, con trưởng là Nguyễn Quang Toản còn ở trong 
nước nên đến ngày mồng 2 tháng 6 năm đó, vua Càn Long 
lại cải sắc, phong Nguyễn Quang Toản làm thế tử. 


Tối hôm đó, phái đoàn nước Nam nghỉ lại nhà khách của phủ 
đường cách Trấn Nam Quan 25 dặm để ăn uống, nghỉ ngơi, 
hôm sau 15 tháng 5, vua Quang Trung và tùy tòng mới 
chính thức lên đường đi Yên Kinh. Đích thân tổng đốc Lưỡng 
Quảng Phúc Khang An đi theo hộ tống. 


Ngày 18 tháng 4, tất cả lên thuyền ở châu Ninh Minh ( [1H ). 
Ngày 26 tháng 4 năm Canh Tuất, phái đoàn qua sông Hán, 
ngày mồng 2 tháng 5 thì đến phủ thành Ngô Châu. Ngày 
mồng 6 tháng 5, vua Quang Trung từ huyện Phong Châu, 
phủ Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông đến tỉnh thành Quảng 
Châu. Theo tấu thư của Phúc Khang An chúng ta cũng biết 
được Triệu Khánh khi đó là một khu vực thương điểm quốc 
tế, có đông người Âu Châu sinh sống. Lời tâu đó chép trong 
Khâm Định An Nam Kỷ Lược, quyển 25, trang 4 và quyển 28, 
trang 21: 





Phủ Triệu Khánh ( LH] ) là nơi trọng yếu của cả hai tỉnh đông 
tây (Quảng Đông, Quảng Tây), tỉnh thành Quảng Đông trước 


nay vốn dĩ cung ứng các đồ ngự tứ (vua dùng để ban thưởng 
cho các quan) và các sứ khách qua lại đều đưa đón ở bến 
tàu phía cửa Nam, còn phía Tây thì có 13 hãng của người Âu 
Châu, là chỗ các di nhân Tây Dương đến Quảng Châu ở, nơi 
đó có các xưởng to lớn, sinh hoạt sâm uất ... 


Thuyền bè đậu sát chân tường, thành hoàng tráng lệ, nhà 
cửa hàng quán, ra vào tấp nập, quan binh Mãn Hán rất 
đông, cảnh tượng thật là hùng tráng ... 


Cũng theo lời tường thuật của sử nhà Thanh thì khi phái 
đoàn vua nước ta đến tỉnh thành “người di Tây Dương tranh 
nhau đi xem”[52]. Người Tây phương đã mở rộng việc 
thương mại với Trung Hoa từ cuối đời Minh. Các nước Tây 
Ban Nha, Bổ Đào Nha, hòa Lan, Anh Cát Lợi đã thành lập 
nhiều thương điếm. Tới đời Thanh, việc buôn bán với nước 
ngoài vẫn là độc quyền của triều đình, còn người Anh thì do 
công ty Đông Ấn đảm trách. Quảng Châu là thành phố duy 
nhất của Trung Hoa mà người ngoại quốc được vào ra, sống 
riêng biệt ở một số nơi để khỏi gây xung đột với văn hóa của 
người Hán. Đây cũng là nơi có những dinh thự cất theo kiểu 
Âu Châu và những thương nhân nương theo gió mùa qua lại 
với các thuộc địa khác ở Nam Á. 


Vào thời đó, người Anh cần mua các loại hàng tơ lụa, đồ sứ 
và nhất là trà của Trung Hoa. Tới cuối thế kỷ 18, người Anh 
phải mua 23 triệu pounds trà mỗi năm và phải trả cho Trung 
Hoa đến 16 triệu lạng bạc (ounces) cho các loại hàng hóa họ 
nhập cảng. Người Trung Hoa cũng kiểm soát luôn cả việc 
giao thương của các xứ phiên thuộc.[53] 


Việc phái đoàn nước ta đi qua vùng này hiển nhiên có những 
dịp mắt thấy tai nghe, biết thêm nhiều điều mới lạ khi ở 
trong nước chưa từng nghe nói đến, có lẽ cũng ảnh hưởng 
không nhỏ đến chính sách ngoại giao và một số cải cách 
kinh tế của vua Quang Trung sau này. 


Ngày 22 tháng 5, sứ bộ đến phủ thành Nam Hùng, theo Mai 
Lãnh vào tỉnh giới Giang Tây, qua Nam An, Cống Châu ( [LH ), 
Cát An, Lâm Giang ..., gặp lúc nước thuận nên thuyền bè đi 
không có gì trở ngại. 


Đến ngày mồng 6 tháng 6, thuyền đến Nam Xương, sang 
ngày mồng 8 thì đoàn người lên thuyền đi bộ, qua Cửu 
Giang, Hoàng Mai, người trong thành trai gái chen chúc 
nhau ra xem “không biết đến mấy nghìn, mấy vạn người”. 
[54] 


Ngày 17 tháng 6, sứ bộ đến Võ Xương. Khi đó thời tiết nóng 
nực, phái đoàn phải đi lúc sáng sớm và lúc chiều mát, còn 
trưa thì nghỉ. Ngày 21 tháng 6, đến châu Tín Dương, tỉnh Hà 
Nam, ngày 24 thì đến Hứa Châu. Ngày mồng một tháng 7, 
vua Quang Trung đến Từ Châu, tỉnh Trực Lệ. 


Khi phái bộ nước Nam đến đây thì có chỉ dụ của vua Cao 
Tông bắt phải làm sao sắp xếp cho vua nước Nam được gặp 
hoàng đế càng sớm càng tốt. Vì thế, các quan lại nhà Thanh 
phải chia phái đoàn thành hai nhóm, một nhóm đồ đạc cổng 
kềnh đi lên kinh sư, còn vua Quang Trung cầm đầu một 
nhóm đi thẳng tới Nhiệt Hà sơn trang triều kiến vua Càn 
Long. 


Nhiệt Hà ( LIL ) (tức Rehe) nay là Thừa Đức ( [JL ) (tức 
Chengde) - một nơi nghỉ mát của vua nhà Thanh được xây 
dựng từ thời Khang Hi nằm chênh chếch về phía đông bắc 
Bắc Kinh, cách kinh đô khoảng 250 km, phía tây Thịnh Kinh - 
vốn là nơi đặc biệt để tiếp đãi các tộc trưởng Tây Vực và lạt 
ma Tây Tạng. Những người đó được tiếp đón trong một lều 
da tương tự như kiểu của Thành Cát Tư Hãn tiếp đón các 
Khan người Mông Cổ ngày trước, còn sứ thần Tây Tạng thì 
được tiếp đón nơi đền Phổ Đà Tông Thừa (Putuozongcheng) 
được xây giống như các lâu đài của Ban Thiền và Đạt Lai lạt 
ma để biểu tượng cho uy quyền hoàng đế Trung Hoa thống 
lãnh Phật giáo. Ngay từ năm 1652, Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 
là Nạp Uông La Tang Gia Thố (Ngawang Lobzang Gyalsho) [] 
LIUIUHL đã vào Bắc Kinh triều kiến vua Khang Hi và được tiếp 
đón rất niềm nở. Ông được miễn khấu đầu trước Thanh đế 
và được ban cho biểu tượng quyền hành làm chủ tể một 
phiên thuộc của nhà Thanh (gold symbols of authority as a 
tributary ruler whithin the Chinese sphere).[5 5] 


Mỗi hàng sứ thần được tiếp đón một nơi khác nhau và triều 
nghi điển lệ cũng mỗi nước một khác, phân chia thứ bậc rõ 
rệt. Các sứ thần Tây phương thì được tiếp đón ở vườn Viên 
Minh (Summer Palace), một biệt điện của nhà vua xây theo 
kiểu Pháp và Ý do các nhà truyền giáo theo lệnh vua Càn 
Long họa kiểu và đốc công năm 1747. Khu vườn này nằm ở 
5 dặm phía tây bắc Bắc Kinh do giáo sĩ Michel Benoist kiến 
tạo một suối phun và một số cung điện kiểu Ý do họa gia G. 
Castiglione thiết kế. 


Nhiệt Hà tới cuối đời Càn Long đã trở thành một danh thắng, 
là nơi nhà vua và tông thất về nghỉ mát ở một khu vực có 
tên là TỊ Thử Sơn Trang ( LLILII ) mà người Tây phương dịch là 
Mountain Resort. Hàng năm các vua nhà Thanh đều đến 
Nhiệt Hà để tránh cái nóng ở miền nam, đồng thời tổ chức 
những buổi đi săn cho khỏi quên nguồn gốc du mục. Những 
khách được đón ở đây mang ý nghĩa thượng võ, trong khung 
cảnh hùng tráng của miền mạc bắc chứ không phải kiểu 
cách phiền toái theo lối Hán tộc ở Yên kinh. Thường ra khách 
cũng được mời đi săn với nhà vua để hiển lộ tài cung kiếm 
và lòng can đảm. Có điều khi vua Quang Trung sang diện 
kiến vua Càn Long ở Nhiệt Hà, nhà vua lúc này đã bát tuần, 
không còn mạnh khoẻ và nhanh nhẹn như thuở trai tráng, 
do đó chúng ta không thấy có mục đi săn hươu trong 
chương trình tiếp đãi sứ đoàn Đại Việt. 


Nhiệt Hà khi đó là một khu vực đặc biệt với 72 danh thắng 
(scenic spots), vẫn được coi là một vùng đất tổ của nhà 
Thanh. Nơi vua Càn Long tiếp đón vua Quang Trung bao 
gồm 4 cung điện - chính cung, đông cung, Vạn Hác Tùng 
Phong ( [HUILII ) và Tùng Hạc Trai ( [LILIL ) chung quanh có 
tường xây. Tất cả các đại lễ đều được tổ chức ở chính điện. 
Từ ngoài vào trong gồm có Ngọ Môn với biển ngạch trên đề 
bốn chữ TỊ Thử Sơn Trang là thủ bút của vua Khang Hi, bên 
trong là Đạm Bạc Kính Thành Điện ( [IHIHHH ) là nơi tiếp 
khách ngoại quốc và cũng để làm lễ khánh thọ. Điện làm 
bằng gỗ để trần (không sơn phết) gợi cho khách nhớ đến 
thời mà tổ tiên của dân tộc Nữ Chân còn ngồi trên yên ngựa. 
Hai chữ đạm bạc là từ hai câu răn mình của Gia Cát Lượng 


đời Tam Quốc[56]. Qua khỏi điện là đến Tứ Tri Thư Ốc ( [II 
)là nơi vua Càn Long đãi tiệc, lấy ý từ kinh Dịch người quân 
tử có bốn điều nên biết, biết tới chỗ sâu kín trong tâm, biết 
hiển lộ cái đức sáng, biết khi nào nên ôn tồn phủ dụ, biết khi 
nào phải dùng đến sức mạnh[57]. Bên trong Tứ Tri Thư Ốc là 
Yên Ba Trí Sảng Điện ( LILILILL ) một nơi mát mẻ, chung quanh 
bài trí các loại kỳ hoa dị thảo, cùng các ngọn giả sơn là tẩm 
cung của hoàng đế.[58] 


Quốc vương nước ta được tiếp ở Nhiệt Hà cũng có nhiều ý 
nghĩa, thêm vẻ tự nhiên, gần gũi không bị choáng lộn vì sự 
xa hoa, hùng vĩ của cung điện ở kinh đô vừa cho thấy vị 
khách quí là một trong những phiên vương hùng tài đại lược, 
thi hành đại lễ “bão kiến thỉnh an” ngụ ý nhà Thanh đã hàng 
phục được con mãnh sư của phương Nam. 

Ngày 11 tháng 7, vua Quang Trung cùng các bồi thần gặp 
bọn tuyên úy ti Mộc Bình (Kim Xuyên) là Giáp Lặc Tham Nạp 
( LLLL ) hơn 30 người, em của Hàng H òa Trác ( LILLI) là Trác 
Lặc Tề ( HH ) một bọn 5 người tất cả ba phái đoàn cùng 
nhập cận (vào triều kiến vua, tiếng khiêm cung đời xưa). 





Khi vào triều kiến hoàng đế, bất cứ ai cũng phải quỳ ba lần 
và rập đầu chín lân[59] (tam quy, cửu khấu đầu). Chỉ riêng 
lễ bão kiến thỉnh an, nhà vua bước xuống khỏi ngai vàng đi 
ra khỏi cung (hay lều) ôm lấy người khách (bão kiến) để 
chứng tỏ sự ưu ái và quan thiết đồng thời thăm hỏi (thỉnh 
an). Tục lệ này vốn dĩ là của người Mông Cổ khi Đại Hãn đón 
các đại tướng thắng trận trở về và cũng thông dụng trong 
các giống dân du mục quan ngoại Trung Hoa. Nghi thức này 
được cải biến để thành một trọng lễ dành riêng cho khách 
quí trong trường hợp đặc biệt[60]. Chính vua Cao Tông trong 
bài dụ gửi vua Quang Trung khi nhà vua đến tỉnh Hồ Bắc 
cũng đã nói là “đại hoàng đế tiết thứ ban cho rất là ưu hậu, 
các nước phiên ở ngoài, từ thiên cổ cho đến bây giờ, chưa 
từng được như thế”.[61] 


Quan ngự quyển của vua Cao Tông là A Thắng Cảnh ( [LH ) 
mời vào, vua Quang Trung cùng vua Càn Long làm lễ “bão 
kiến thỉnh an” ( [HLH ), sau đó vua Thanh tặng vua ta thi 
chương, lại thưởng cho rất nhiều món khí ngoạn bằng vàng 
ngọc, mũ miện, đai đeo, áo bào và ngựa[62]. Theo tờ biểu tạ 
ân, vua Quang Trung còn được ban “kim hoàng thính đái” 
(đai thắt lưng màu kim hoàng - [JLIL[I ), mũ “bảo thạch đính 
tam nhãn hồng tước hoa linh lương” ( [ILHUHILUUHLLL ) và “bảo 
đới hoàng mã quải” (áo cánh ngắn màu vàng - [I[IHHH ): 
Ngoài ra nhà vua cũng được ân thưởng “bảo thạch đính tam 
nhãn khổng tước linh vĩ mạo” ( [HHHHHHLHHH ) và “tứ đoạn 
long bổ phục kim hoàng mãng bào san hô triều châu” ( ññññ 
LILILLILILILLLI ).[63] 


Đời Thanh áo bào của hoàng đế và các đại thân đều thêu 
rồng, chia ra hai loại: long bào thêu rồng 5 móng, mãng bào 
thêu rồng 4 móng. Theo điển lệ thì quan lại nhà Thanh tùy 
theo cấp bậc mà áo thêu rồng nhiều hay ít. Tuy nhiên về sau 
rồng đều có thể năm móng, bất kể loại nào, chỉ khác nhau 
theo màu sắc. Vua Quang Trung trước đây đã được ban cho 
mãng bào có thể thêu rồng năm móng nhưng áo màu xanh. 
Vì là tước thân vương ông được ban cho đai màu kim hoàng. 
Đến khi vào làm lễ xong, vua Càn Long đặc biệt ân thưởng 
“kim hoàng mãng bào”. Về màu sắc thì chỉ vua mới được 
mặc áo màu vàng sáng (minh hoàng), hoàng thái tử mặc 
giống như nhà vua nhưng màu vàng nhạt (hạnh hoàng), các 
hoàng tử mặc áo màu vàng kim (kim hoàng), nếu họ xa thì 
chỉ được mặc màu xanh hay xanh thẫm (trừ trường hợp đặc 
biệt được vua cho phép mặc áo màu kim hoàng). Theo sử thì 
tới cuối triều Càn Long, số thân vương được mặc áo màu 
kim hoàng rất hiếm[64]. 


Theo Đại Việt quốc thư thì khi vua Quang Trung triều kiến ở 
Nhiệt Hà lại còn được ban cho hoàng mã quải - một loại áo 
ngắn (jacket) mặc bên ngoài. Xem ra vua Quang Trung được 
ban thưởng mọi thứ kể cả mãng bào, hoàng mã quải, kim 
hoàng thính đái, đến cương ngựa cũng màu vàng nên chính 
ông cũng tự cho rằng mình được coi như một người con của 
vua Càn Long[65]. Hoàng mã quải nhắc lại tổ tiên người Mãn 
Châu là dân du mục, áo ngắn để dễ di động trên lưng ngựa, 
màu vàng là màu của vua chúa nên ai được ban áo này là 
một đặc ân cho những người lập được võ công oanh liệt. 
Cuối đời Thanh, hai sĩ quan người Anh là F. T. Ward và C. G. 


Gordon chỉ huy Vạn Thắng Quân giúp triều đình chống lại 
loạn Thái Bình hồi thập niên 1860 cũng được đặc biệt ban 
cho hoàng mã quải. 

Cũng nhân dịp này, vua Cao Tông phong cho Ngô Văn Sở 
hàng nhị phẩm, ban cho mũ chóp bằng san hô[66]. Các bồi 
thần khác theo vua Quang Trung cũng được hàng tam 
phẩm[67]. Tính theo cấp bậc của nhà Thanh, Ngô Văn Sở 
ngang hàng tổng binh, các quan khác ngang hàng tham 
tướng là những chức vụ khá lớn của nhà Thanh. [68] 


Sau lần gặp gỡ, ngày 20 tháng 7 nhà Thanh tổ chức tiếp đãi 
các phái đoàn phiên thuộc trong đó có cả phái đoàn nước ta 
tại một đồng cỏ rộng lớn được tổ chức và sắp xếp theo lối du 
mục cổ truyền của các dân tộc Mông, Mãn. Nơi đón tiếp ở tại 
một khu đại công viên có tên là Vạn Thụ Viên ( [LII ). Tuy 
chưa tìm thấy một tài liệu nào chính thức miêu tả buổi đại lễ 
này nhưng xuyên qua một số tường thuật những buổi lễ 
tương tự của nhà Thanh, chúng ta có thể phần nào hình 
dung được những gì đã xảy ra. 


Sau đây là miêu tả buổi lễ sinh nhật thứ 83 (3 năm sau vua 
Quang Trung) của vua Càn Long trong đó có cả phái bộ Lord 
Macartney cũng tại Nhiệt Hà: 


Nghi lễ nhà Thanh bắt chúng tôi phải chờ đợi Hoàng đế ít ra 
cũng vài tiếng đồng hồ còn hầu hết các quan thì phải ngủ ở 
trong lều ở ngoài cung. 

Lều của người Tartar tròn hình vòm không được dựng bằng 
cột mà bằng tre đan với nhau một cách khéo léo bao phủ 
bằng nỉ dày. Một trong những lều đó to và cao hơn những cái 


khác, phủ bằng thảm màu vàng, treo đèn kết hoa trong đó 
có ngai vàng của Hoàng đế. 


Đại lễ quan trọng nhất trong năm sẽ được thi hành trong 
căn lều này. Có những lều sửa soạn chờ nhà vua tới nhưng 
cũng có lều để dùng làm nơi ông ta tế lễ. Ở Nhiệt Hà (Jehol), 
Càn Long trở thành đại hãn của người Tartar Mãn Châu, ông 
không tiếp khách trong cung điện mà ở trong doanh trại... 


Những người Anh có dịp nhìn qua triều đình, tất cả triều đình 
tụ họp ăn mừng sinh nhật của Hoàng đế. Tất cả các thân 
vương đều có mặt, một số tổng đốc, tuần phủ, và khoảng 
chừng năm sáu trăm quan lại đủ các cấp, đi cùng với thuộc 
liêu. Ngoài ra còn binh lính, ca kỹ và nhạc công. Mấy nghìn 
người tất cả đều chờ đợi sự xuất hiện của bậc chí tôn cùng 
với mặt trời mọc. 

Thế nhưng những người Anh không phải là người ngoại quốc 
duy nhất. Họ chỉ cho chúng tôi những sứ thần khác màu da 
sẫm hơn, hôm đó cũng đến để triều kiến Hoàng đế. Họ đội 
khăn quấn, đi chân không, miệng nhai trầu bỏm bẻm.Người 
Tàu không mấy giỏi về địa lý, họ ngập ngừng mãi và sau 
cũng chỉ nói cho chúng tôi biết tên vùng đất những phái 
đoàn đó bằng tiếng Trung Hoa mà chúng tôi đoán chừng là 
Miến Điện. 

Hoá ra những người đó không phải sứ thần mà chỉ là những 
phu phen mang các đồ tiến cống đến chúc mừng sinh nhật 
hoàng đế, thành ra người Trung Hoa cũng chẳng biết chắc là 
họ từ đâu đến. 


Chừng nửa giờ sau khi mặt trời mọc, một ky sĩ đi tới. Tất cả 
mọi người vội xếp lại thành hàng, đám đông lặng như tờ. 
Tiếng đàn trống từ xa vọng lại và chúng tôi nhận thấy trên 
khuôn mặt mọi người dường như đang đón chờ một sự phi 
thường nào đó xảy ra... 


Một số đại thần, mặc triều phục màu vàng, cưỡi trên những 
con ngựa toàn thân trắng như tuyết đến trước. Họ xuống 
ngựa xếp thành một hàng gần cái lều lớn. Ngay sau họ là 
các nhạc công và vệ binh. Sau cùng là hoàng đế ngồi trên 
kiệu trần do mười sáu người mặc màu vàng khiêng. Theo 
sau là các quan thượng thư và đại thần. 


Khi hoàng đế đi ngang qua nơi các quan đứng, mọi người 
đều quì xuống, liên tiếp rập đầu tận đất. Những người Anh 
quì một gối.[69] 


Nhà vua vào trong lều, các thân vương theo sau, kế đó là 
các đại thần và sau cùng mới tới các phiên thuộc... 


Vào trong lều rồi, vua Càn Long lên ngồi trên ngai đặt trên 
một cái bệ. Theo điển lệ nhà Thanh, nhà vua ở tận cùng 
phía bắc ngay chính giữa, ngồi quay mặt về hướng nam. Các 
quan và phiên vương, thuộc hạ đứng xếp hàng hai bên theo 
thứ bậc, bên trái dành cho quan văn, bên phải dành cho 
quan võ và người trong bát kỳ. Các phiên vương hay sứ thần 
được xếp ngay dưới bệ phía dưới hàng của võ quan. Các 
nhạc công đứng ở ngay trước mặt nhà vua tấu đủ mọi loại 
nhạc khúc. 


Mọi người - dù là phiên vương hay sứ thần - cũng đều mặc 
triều phục theo nước đó. Lần lượt từng người một lên khấu 


đầu, nếu vua Càn Long “phủ dụ” (soothing questions) thì có 
thông ngôn phiên dịch. Sau khi trả lời xong, lại phải khấu 
đầu tạ ơn trước khi lui về chỗ. Tất cả mọi việc đều có lễ tân 
đưa đi và dẫn về.[70] 


Tuy nhiên chúng ta cũng rõ người Anh sau chuyến đi có ác 
cảm với Trung Hoa nên thường không miêu tả một cách 
trung thực. Ở Nhiệt Hà phái đoàn Anh lại không có mặt họa 
sĩ William Alexander nên một số bức tranh ông vẽ lại theo lời 
tường thuật của người khác, kể cả chân dung vua Càn Long 
không phù hợp với thực tế. Chẳng hạn như phu khiêng kiệu 
cho hoàng đế không thể nào mặc áo màu vàng (màu của 
vua chúa) mà phải là màu đỏ. So sánh với những bức tranh 
của jean Denis Attiret (1702-1780), Giuseppe Castiglione 
(1688-1766) và lgnanatius Sichebart (1708-1780) thì khung 
cảnh những buổi lễ của nhà Thanh vĩ đại và xa hoa hơn 
nhiều. 





Theo De Verboden Stad (The Forbidden City) do Museum 
Boymans-van Beuningen Rotterdam ấn hành năm 1990 
miêu tả lại bức tranh nhan đề Bữa Tiệc đón các Tù Trưởng 
Tây Mông Cổ ở Nhiệt Hà (Banket ¡in Jehol voor West- 
Mongoolse stamhoofden): 


Khu đất được dùng để tổ chức buổi lễ được bao quanh bằng 
một hàng rào căng vải dày màu vàng. Bên ngoài hàng rào là 
một số lều nhỏ để cho các đầu bếp kỹ lưỡng chuẩn bị đồ ăn. 
Thức ăn được đựng bằng những đĩa đồng đặt trên bàn nhỏ 
màu đỏ, sẵn sàng được bưng vào theo hai cái cửa của hàng 
rào. 

Những cửa đó có thêm thị vệ canh gác, còn chung quanh thì 
cũng có thị vệ xếp hàng cách đều nhau. Bên trong hàng rào 
mọi việc đều dự bị sẵn. Ngay chính giữa khu đại tiệc là một 
cái lều vòm trắng thật lớn làm theo hình yurt của người 
Mông Cổ, bên trong có đặt ngai vàng. Bàn ăn của những tân 
khách quan trọng nhất cũng để trong lều đó, còn những 
khách không quan trọng thì để trên chiếu ở ngoài lều. 


Món thứ nhất của thức ăn lạnh (cold dishes) đã sẵn sàng. 
Các nhạc công mặc áo đỏ xếp ở hai bên căn lều. Chúng tôi 
thấy có khánh bằng đá và chuông, các loại trống, các loại 
kèn sáo và đàn mà các nhạc công tấu hai khúc: một khúc 
khihoàng đế ngồi xuống và một khúc khi ngài đứng lên. 
Ngay sau cái đài cao dựng ở sân trước (dành cho các người 
biểu diễn nhào lộn - acrobats) có một tấm trướng[71] 
(canopy) màu vàng bên trong đặt kỷ trên là những bình và 
chén quí giá đựng rượu dùng cho buổi lễ. Ở bên phải, dưới 
một tấm trướng khác là 14 cái bàn trên đặt những quà tặng 
mà nhà vua sẽ ban cho khách như lụa là, ngọc khí, đồ sứ, đồ 
thủy tỉnh ... 


Quan khách đứng xếp thành hàng, quì xuống để đón nhà 
vua[72]. Bên phải củalều có nhiều nhóm lạt ma mặc đồ 


vàng và đỏ, giáo phái Áo Vàng, thuộc Phật giáo Tây Tạng mà 
nhiều người Mông Cổ theo. 


Tám mươi bốn quan đại thần Mãn và Hán cộng thêm một số 
người trong hoàng tộc - có phù hiệu hình tròn - quì dọc hai 
bên đường và hai hàng đầu của đám tân khách, tất cả xếp 
thành một đội hình vuông. Hàng thứ ba là các đại diện của 
người Mông Cổ, được mặc quan phục nhà Thanh cũng với 
phù hiệu nên chỉ khác những người ở hàng đầu là họ có đeo 
bông tai kiểu bản xứ. 

Ba đầu mục quan trọng nhất của họ quì ở bên phải của đội 
hình được mang phù hiệu hình tròn thêu rồng vì đã được 
ban tước vương. Đằng sau họ là năm dãy khác gồm những 
quan chức thấp hơn. 


Sau cùng ở phía trái là đoàn tùy tòng của vua Cao Tông. 
Hoàng đế ngồi trên một kiệu trần do 16 người phu mặc áo 
đỏ, chung quanh và đẳng trước là các quan chức cao cấp, 
theo sau là thị vệ cầm cung tên ...[73] 





Điển lễ nhà Thanh được qui định rất chi tiết và nghiêm nhặt. 
Chúng ta có thể hình dung được buổi lễ tiếp phái đoàn vua 


Quang Trung cũng tương tự như thế, có khác chăng là thay 
vì phái đoàn Mông Cổ thì là phái đoàn Đại Việt và nhiều 
phiên thuộc khác. Theo các tài liệu còn ghi lại - vua Quang 
Trung mặc mãng bào tước vương theo triều phục nhà Thanh, 
mang đai vàng, khoác áo ngắn màu vàng (hoàng mã quải). 
Ngô Văn Sở mặc triều phục nhị phẩm, một số người khác 
mặc triều phục tam phẩm. Những áo mũ này nhà Thanh đã 
may sẵn và ban cho sứ bộ nước ta mấy ngày trước, nay đem 
ra mặc[74]. Các quan khác của ta bận triều phục nước Nam. 
Sau đó các phái đoàn được thết yến ở Đạm Bạc Kính Thành 
Điện.[75] 


Ngày 24 tháng 7 vua hồi loan, các sứ thần trong đó có cả sứ 
đoàn Đại Việt cũng đi theo. Ngày mồng 1 tháng 8, tại vườn 
Viên Minh nhà vua lại đãi tiệc ở Đồng Lạc Viên ( HH) sau đó 
được xem hát bội, buổi tối lại có bắn pháo bông (hoa)[761]. 
Đây là những buổi tiếp tiền sinh nhật dành cho thành phần 
khách vinh dự nhất của nhà vua trước khi đại lễ chính thức ở 
Yên Kinh. Đặc biệt nhất, trong các bữa tiệc, vua Quang Trung 
được xếp gần ngay bên vua Càn Long, có thể nói rằng cực 
kỳ vinh sủng, so với đời Minh thì hậu đãi hơn nhiều[77]. Từ 
ngày mồng 2 đến 11 tháng 8, lần lượt từng phái đoàn tới 
chúc thọ vua Càn Long. Vua Thanh trong dịp này cũng viết 
một bài thơ tặng cho vua Quang Trung: 


LILLILLILILI 
LILLILLILILI 
LILLILLILILI 
LILLILLILILI 


LILHLLLILIL 

LIHLILLILIL 

LIHLHLLILIL 

LILHLILLILIL 

Phiên âm 

Doanh phiên nhập chúc trị thời tuần 
Sơ kiến hồn như cựu thức thân 

Y cổ vị văn lai Tượng quốc 

Thắng triều vãng sự bỉ kim nhân 
Cửu kinh nhu viễn chỉ trùng dịch 
Gia hội ư kim miễn thể nhân 

Võ yểm văn tu thuận thiên đạo 
Đại Thanh tộ vĩnh vạn thiên xuân 
Bản dịch 

Hoàng Văn Hoè 

Vào chầu vừa gặp buổi thời tuần 
Mới thấy mà như kẻ vẫn thân 
Thuở trước có đâu chầu Tượng quốc 
Đời xưa đáng bỉ việc kim nhân 

Kẻ xa không quản bao đường trạm 
Hội tốt từ nay gắng việc nhân 


Nghỉ võ sửa văn là phải lối 


Nhà Thanh lâu mãi vạn nghìn xuân .[78] 


Vua Quang Trung có sai Phan Huy Ích làm thơ họa lại như 
sau: 


LIHLLLILIL 

LIHLLLILIL 

LIHLHLLILIL 

LIHLLLILIL 

LIHLHLLILIL 

LIHLLLILIL 

LIHLHLLILIL 

LILHLILLILIL 

Dịch âm 

Thượng tái cung chiêm ngọc lộ tuần 
Khuynh quì nhất niệm hiệu tôn thân 
Ba trừng quế hải tuân hầu độ 

Nhật noãn minh giai kiến thánh nhân 
Vạn lý thê hàng qui hữu cực 

Cửu thiên vũ lộ mộc đồng nhân 

Kiền hành cảnh ngưỡng vô cương thọ 
Phổ suất tư đào đế thế xuân 

Bản dịch 

Hoàng Văn Hoè 


Triều cận vừa khi ngọc lệ tuần 


Một lòng quì hoặc gắng tôn thân 
Sóng êm bể quế theo hầu độ 

Trời ấm thềm minh thấy thánh nhân 
Muôn dặm thang buồm về hữu cực 
Chín từng mưa móc khắp điều nhân 
Quẻ kiền nguyện chúc muôn năm thọ 
Góc bể chân trời một cảnh xuân .[79] 


Vua Càn Long cũng gọi Phan Huy Ích và Vũ Huy Phác đến, tự 
tay rót ban cho mỗi người một chén rượu. Sau đó phái đoàn 
được đi thăm Tử Quang Các và được xem thơ văn của vua 
Càn Long ngự chế trong đó. 


Ngày 12 tháng 8, trước ngày đại lễ sinh nhật một ngày, vua 
Càn Long từ Viên Minh Viên trở về Yên Kinh. 


Ngay từ tháng ba năm Cần Long thứ 53 (1788) đã có chỉ dụ 
cho A Quế, hòa Khôn, Lưu Dung, Phúc Trường An, Hồ Quí 
Đường, Kim Giản, Lý Hoãn, Y Linh A trông coi sắp xếp đại lễ 
bát tuần của vua Càn Long[80]. Lễ khánh hạ chính thức kéo 
dài 8 tháng, từ ngày Nguyên Đán năm Càn Long 55 (1790) 
trở đi. Sứ bộ nước ta do Nguyễn Hoành Khuông làm chánh 
sứ đã sang chúc thọ trong dịp này. 


Ngày 13 tháng 8, vua Cao Tông vào điện Thái hòa nhận quà 
mừng của đại thần, phiên vương. Lần này từ các tỉnh tướng 
quân, đốc, phủ, phó đô thống, đề, trấn, phiên ... đâu đâu 
cũng có hai, ba người về kinh chúc thọ. Những ai không về 
kinh được cũng bày hương án, mặc triều phục hướng về 
phương bắc bái vọng. Sau khi nhận lễ của các quan rồi, nhà 


vua vào Càn Thanh Cung nhận lễ của nội cung (hậu phi, 
cung tần, hoàng tử, công chúa ...) rồi ra Ninh Thọ Cung tứ 
yến cho bách quan, sau đó ăn yến cùng với thân vương, 
hoàng tử ở Càn Thanh Cung. Ngày 16 tháng 8, nhà vua trở 
lại Viên Minh Viên, lại tiếp tục ăn uống, cho tới 20 tháng 8 
mới chấm dứt. 

Theo tài liệu của Thanh đình ghi trong Càn Long Bát Tuần 
Vạn Thọ Khánh Điển Đáng ( [IIHHHLHHHH ), một cái bàn thật 
lớn được đặt ngay giữa cung Càn Thanh, phủ khăn vàng lấp 
lánh, chung quanh thêu rồng và đính những hạt ngọc. Đây 
là bàn tiệc chính của bữa tiệc tên gọi là Kim Long đại yến 
trác. Yến bắt đầu vào giờ Ty, trên bàn bày tám hàng: 

- Hàng thứ nhất: Hai bình hoa tươi hai đầu và bốn mâm hoa 
quả tươi. Giữa các mâm hoa quả là những khay cao năm 
thước đựng đồ điểm tâm 

- Hàng thứ hai: Chín đĩa lớn đựng đồ chay 

- Hàng thứ ba: Chín đĩa lớn đựng đồ mặn 

- Hàng thứ tư: Hai hộp lớn bằng sơn mài (lacquer) đỏ, mỗi 
hộp mười ngăn đựng mười loại mứt, hai đầu để hai đĩa lớn 
đựng bào ngư (abalone) và ốc (whelk) 

- Hàng thứ năm: Mười đĩa thịt nguội 

- Hàng thứ sáu: Mười đĩa thịt nóng 

- Hàng thứ bảy: Mười đĩa chay nguội 

- Hàng thứ tám: Mười đĩa chay nóng[81] 


Hai đầu của mỗi hàng còn để thêm tám đĩa hoa quả và sáu 
đĩa thức ăn hấp (steamed foods). 





Bàn của vua Càn Long để ngay trước ngai vàng trên để thìa 
bằng bạc, cán bằng gỗ tử đàn khảm vàng, đũa ngà bịt vàng, 
một chậu vàng rửa tay và hai bên là hai ống nhổ bằng vàng. 
Gần bên là bốn món ăn khai vị đựng bằng đĩa vàng. Các 
món ăn sau đó được dọn ra liên tiếp thay đổi. Theo thống 
kê, bữa tiệc cho nhà vua gồm 20 món nóng, 20 món lạnh, 4 
món súp, 4 món khai vị, 4 loại trái cây tươi, 28 trái cây khô 
và dưa (melons), 29 loại điểm tâm, tổng cộng 109 món. Các 
quan khách được dọn bằng 1/4 của nhà vua. Sau nghi lễ 
chúc tụng, bữa tiệc bắt đầu từ giờ Ngọ đến giời Mùi, xen kẽ 
là lễ nghi và âm nhạc, có cả múa lân và các màn trình diễn 
của nhiều sắc tộc. Theo sử nước ta, phái đoàn vua Quang 
Trung có mang theo một đoàn nhạc công hát 10 từ khúc 
chúc mừng vua Thanh[82]. Nghi lễ nhà Thanh rất phức tạp, 
phần lớn chỉ bưng lên đặt xuống, tân khách sợ thất thố nên 
không mấy ai tận tình thưởng thức bữa đại yến này. 

Vì nước ta còn đang trong thời kỳ kiến thiết, việc quốc 
vương đi xa lâu là chuyện bất đắc dĩ nên sau khi lễ khánh 
thọ chấm dứt, vua Quang Trung liền xin được trở về ngay. 


Ngày 20 tháng 8, vua Quang Trung vào từ biệt, vua Cần 
Long thân mật ban ngự tửu cho hai sứ thần nước ta là Phan 
Huy Ích và Võ Huy Phác, cùng ngỏ lời phủ dụ quốc vương 
nước Nam. 


Ngày 29 tháng 11, phái đoàn về đến ải Nam Quan, ngày 20 
tháng 12 thì tới Nghệ An. 


% 


Một chi tiết khác cũng khá quan trọng là theo tài liệu của 
nhà Thanh thì vua Quang Trung khi sang dự lễ khánh thọ có 
xin vua Càn Long một bức vẽ để đem về mà sau này vin vào 
chi tiết này nhiều nhà nghiên cứu đã cho rằng tấm ảnh một 
võ tướng mặc nhung phục, mũ đâu mâu, cưỡi ngựa tay cầm 
roi với ghi chú là chân dung vua Quang Trung, hay kỹ hơn 
thì viết rằng bức hình giả vương Phạm Công Trị khi qua triều 
kiến vua Càn Long được họa gia nhà Thanh vẽ truyền thần. 
Về sự tích của bức tranh này, Hoàng Lê Nhất Thống Chí chép 
như sau: 


Về số đồ lễ, ngoài lệ chức phương, lại có dâng thêm đôi voi 
đực nữa. Trong khi đi đường người Tầu phục dịch cực kỳ vất 
vả. Kẻ trong người ngoài ai cũng biết là giả dối mà không ai 
dám nói ra. Lúc tới Yên Kinh, vua Thanh tưởng là thật vua 
Quang Trung (vua Quang Trung thật?) rất lấy làm mừng. Đến 
lúc vào chầu vua Thanh cho cùng ăn uống với các thân 
vương, và cho đặc ân được vào ôm gối, như thể cha con 
người nhà. 

Đến khi lạy tạ xin về, vua Thanh lại sai thợ vẽ vẽ tượng 
truyền thần ban cho, ân lễ rất trọng hậu, xưa nay chưa từng 


có bao giờ.[83] 





Việc vua Càn Long sai thợ vẽ truyền thần giả vương An Nam 
có thể là thật vì đời Thanh Cao Tông số lượng họa phẩm vẽ 
người, vẽ các biến cố còn để lại đến ngày nay có thể nói là 
vô số kể. Tuy nhiên tấm hình vua Việt Nam chắc chắn không 
được lưu lại trong văn khố Trung Hoa mà được trao lại cho sứ 
bộ đem về. Nếu quả là thế, bức tranh đó cũng đã theo binh 
lửa mà tiêu tan, đến ngay các tài liệu, sách vở đời Tây Sơn 
để lại cũng đã nhiều lần bị triều Nguyễn cho tiêu huỷ, huống 
hồ bức hình của Nguy Tây, kẻ thù số một của vua Gia Long. 


Tuy nhiên khi điểm lại những chỉ tiết trong sử sách, ngoài 
Hoàng Lê Nhất Thống Chí ra chúng ta không thấy một sách 
vở nào khác đề cập đến. Chi tiết quan trọng nhất có lẽ trong 
Đại Nam Liệt Truyện (q. 30, truyện chép về Nguy Tây: 
Nguyễn Huệ): 

.. Tới khi vào bệ kiến từ biệt về nước, vua nước Thanh gọi 
đến gần bên giường, vỗ vào vai yên uỷ dặn bảo ôn tồn; sai 
thợ vẽ hình của mình đem cho.[84] 


Nếu đúng như thế, hình ban cho Nguyễn Huệ là hình của 
vua Càn Long, vì chính trong tài liệu của nhà Thanh cũng 
còn lưu lại nhiều văn thư mà vua Quang Trung xin một tấm 
hình của vua Cao Tông để đem về. Đại Việt quốc thư cũng 
còn một tờ thiếp gửi Phúc Khang An để nhờ ông này tâu lên 
vua Càn Long về yêu cầu đó[85]. Không hiểu sao khi sang 
Hoàng Lê Nhất Thống Chí lại đổi sang thành hình vua Quang 
Trung. Có lẽ vì khi Ngô Thời Thuyến viết Hoàng Lê Nhất 
Thống Chí về việc này cách cả trăm năm sau, tham khảo 
không kỹ càng, phóng bút không chính xác để hậu nhân 
hiểu lầm cho đến tận ngày nay. Hay cũng có thể là người 
đọc hiểu sai ý nghĩa câu văn vì “vua Thanh lại sai thợ vẽ vẽ 
tượng truyền thần ban cho” có thể hiểu theo hai cách, tượng 
truyền thần của vua Quang Trung hay của vua Càn Long 
cũng đều được. 

Tuy nhiên nhiều người không chịu tin như thế và vẫn khẳng 
định bức tranh nêu trên là vua Quang Trung. Ngay thời Đệ 
Nhị Cộng Hoà, một mô phỏng của khuôn mặt này đã được 
dùng làm chân dung Nguyễn Huệ trên tiền giấy 200 
đồng[86]. Bức hình đó được sao lại ở nhiều nơi, dùng làm bìa 
sách và còn được minh họa để làm ảnh thờ vua Quang Trung 
trong những buổi tế lễ. 


Thế bức tranh đó là ai? 





Trước đây, khi thời đại có những hạn chế, các sử gia Việt 
Nam không có điều kiện tra cứu cho đến nơi đến chốn, 
không kiểm chứng được tài liệu nên ít ai đặt ra những câu 
hỏi. Nhiều dữ kiện được lập đi lập lại khiến cho nhiều người 
tin ngay là đúng. Nhiều tài liệu lại còn ghi tấm hình này 
được in lại trong tác phẩm Mãn Châu Cổ họa (không rõ xuất 
xứ). 

Thực ra đây là một bức tranh khá nổi tiếng của nhà Thanh 
vẽ vua Càn Long khi ông còn trẻ. Cho đến giờ này bức tranh 
này được vẽ chính xác thời gian nào cũng chưa ai xác định 
được và nhiều nhà nghiên cứu vẫn chưa đi tới một kết luận 
dứt khoát. 

Một thuyết cho rằng bức tranh vua Càn Long cưỡi ngựa này 
được họa gia Giuseppe Castiglione (1688-1766)[87] vẽ năm 
1739 khi nhà vua 28 tuổi vì khuôn mặt khá trẻ và cũng để 


đánh dấu lần duyệt binh đầu tiên của ông nhưng không có 
bằng cớ gì để chứng minh chuyện đó là đúng. 


Thuyết thứ hai có vẻ xác đáng hơn vì bức tranh có liên quan 
đến một sự kiện ngoại giao quan trọng. Mùa thu năm 1758 
Thanh triều nhận được tin bộ lạc Buruts - một bộ tộc Muslim 
ở vùng lưu vực Tarim đưa một phái đoàn tiến cống trong khi 
Thanh triều đang dẹp loại Hồi Cương (hai anh em Khozi 
Khan và Burhan-al-Din nổi dậy). Vì cuộc chiến còn dằng dai 
chưa ngã ngũ nên việc bộ lạc Buruts liên minh với nhà 
Thanh là một lợi thế. Để tạo một ấn tượng tốt, vua Càn Long 
ra lệnh sắp xếp một buổi đại tiệc ở Mộc Lan[88] (Mulan - [1L 
)và mời họ đi săn trong khu vực săn bắn Nhiệt Hà (Rehe [][1 
), sau đó mới mời về Bắc Kinh (một ân sủng đặc biệt vì các 
sứ thần Tây Vực chỉ được tiếp tại Nhiệt Hà). Ngày mồng 3 
tháng chạp, vua Thanh thết yến tại điện Thái Hoà, ngày 
mồng 5 duyệt binh ở Nam Uyển (South Park - [][] ), khu săn 
bắn ngoài thành Bắc Kinh. Theo tài liệu còn để lại trong 
cung, vua Càn Long đã sai họa gia Castiglione vẽ một bức 
chân dung ông để treo nơi Nam Uyển khi duyệt binh mà 
người ta tin rằng chính là bức tranh này. 


Bức tranh nhuốm vẻ Tây phương, với con ngựa nhấc một 
chân mà người ta thường thấy nơi hình các vị hoàng đế Âu 
Châu. Pamela Crossley đã nhận định rằng bức tranh này 
miêu tả một sự pha trộn nhiều văn hóa (ngựa dáng vẻ Âu 
Châu, tay trái cầm cương, tay phải cầm roi theo tư thế Đại 
Hãn Mông Cổ, nhung phục màu vàng thêu rồng kiểu thiên tử 
Trung Hoa, khôi giáp có hình chữ Phạn của Phật giáo Tây 
Tạng ...) như muốn chứng tỏ đây là một vì thiên tử cai trị 


một đế quốc rộng lớn bao gồm nhiều sắc dân, nhiều khu vực 
khác nhau.[89] 


*% 


KẾT LUẬN 

Nói tóm lại, không biết vì lý do gì trước đây các sử gia Việt 
Nam lại hiểu nghi lễ nhà Thanh tiếp vua Quang Trung ở 
Nhiệt Hà là bão tất (ôm gối), trong khi sách vở Trung Hoa 
cũng như Việt Nam đều chép là bão kiến thỉnh an. Chính 
Hoa Bằng cũng đã viết: 


Để tỏ ý ưu đãi khác thường, vua Kiền long, khi tiếp Giả 
vương ở hành cung Nhiệt hà, cho làm lễ “bão kiến, thỉnh 
an”“trong một bầu không khí cực êm đềm thân mật. Lễ đó, 
theo như lời dụ của vua Thanh, chỉ những ai trong bọn đại 
thần có nhiều huân lớn, công to mới được dùng.[90] 


Sự hiểu lầm đó đã khiến cho chúng ta không đánh giá đúng 
mức chuyến đi lịch sử có một không hai này, không những 
hạ thấp vua Quang Trung mà coi nhẹ cả nước ta trong toàn 
thể khu vực, không giải thích được nhiều vấn đề trong bang 
giao Việt Thanh cuối thế kỷ 18. 


Trước đây khi các quan ta được cử đi sứ sang Tàu, tuy vinh 
dự thật nhưng vẫn coi như một cuộc phiêu lưu đáng sợ, mỗi 
chuyến mất cả một hai năm, có khi lâu hơn. Những quan lại 
được cử đi thường trối trăn coi ngày đi là ngày giỗ vì nhiều 
người phải bỏ xác nơi xứ lạ. Đường đi gian nan diệu vợi đã 
đành mà lại luôn luôn phải ở trong tình trạng sẵn sàng chịu 
đựng thử thách cho khỏi nhục quốc thể. Thông thường cống 
sứ nước ta ba năm đi một lần, có khi sáu năm, hai lần gộp 


làm một. Chỉ riêng đời Tây Sơn, việc đi sứ trở thành một vinh 
dự, người nào đi cũng làm thơ để lại, tuy không rõ ràng chỉ 
tiết nhưng cũng cho ta biết tâm sự của sứ thần rất phấn 
khởi. Việc đi sứ đời Tây Sơn cũng trở thành thường xuyên 
hơn. Trong thời gian 250 năm từ 1661 đến 1911, nước ta chỉ 
gửi người đi sứ tổng cộng 45 lần, trung bình 5 năm một lần. 
Thế nhưng dưới đời vua Quang Trung, chỉ trong mấy năm từ 
1789 đến 1793, mỗi năm ít nhất có một phái bộ sang Tàu, 
có năm đến hai phái đoàn. Tuy nhiên, quan trọng nhất, tuy 
liên hệ với nhà Thanh trở nên mật thiết, nước ta vẫn giữ 
được quyền tự chủ, độc lập và vẫn theo đuổi những chính 
sách có khi đi ngược lại chủ trương của Thanh đình.[91] 


Về cuộc đàm phán và bang giao Việt - Thanh từ trước đến 
nay các sử gia thường nhấn mạnh vào tiến trình qua lại. 
Trong bài này chúng tôi lại chú trọng đến thành quả mà 
triều đình Tây Sơn thu đạt được, vai trò của nước ta đối với 
Trung Hoa và tư thế mới trong vùng Đông Nam Á. 

Một điều hiển nhiên là vấn đề ngoại giao luôn luôn là một cơ 
hội xác định vị trí của mình. Bao giờ cũng vậy, nếu vấn đề 
thương thảo mà đối phương ở trong tư thế mạnh, triều đình 
Việt Nam đành phải chấp nhận những nhượng bộ, khác nhau 
là ít hay nhiều. Trái lại một khi chúng ta chứng tỏ được rằng 
phiên thuộc chỉ là hình thức, dân tộc Việt Nam vẫn độc lập 
về chính trị và kinh tế, nếu bị o ép quá thì cũng không từ bỏ 
biện pháp vũ lực, thân phục có chăng chỉ trên danh nghĩa 
mà thôi, khi đó cách đối xử sẽ hoàn toàn khác hẳn. 

Trong hơn một nghìn năm tự chủ, tổ tiên chúng ta khi mềm, 
khi cứng, có lúc phải dấy động can qua nhưng cũng có khi 


biết uyển chuyển tùy thời để vừa giữ vững quyền độc lập, 
vừa khiến cho phương Bắc phải từ bỏ mộng xâm lăng. Chiến 
thắng to lớn nhất của ông cha ta đời Tây Sơn không phải là 
tiêu diệt được đoàn quân của Tôn Sĩ Nghị mà là tạo được thế 
đứng mới để Bắc phương không dám tái diễn việc xua binh 
xuống phương Nam ngõ hầu dân tộc Việt Nam được thanh 
bình, tạo cơ hội phát triển đem lại cơm no áo ấm cho quần 
chúng. Đó không phải chỉ là một kết quả quân sự mà còn là 
một thành quả ngoại giao, mãi mãi vẫn là một mục tiêu mà 
người dân Việt nhắm đến. 


Việc chấp nhận phong vương của vua Quang Trung cũng 
như tiến trình giao thiệp với nhà Thanh từ đầu năm Kỷ Dậu 
(1789) đến cuối năm Canh Tuất (1790) là một đề tài lớn 
không thể chỉ thâu tóm trong vài chục trang. Hi vọng với 
những điều kiện mới, những học giả Việt Nam sẽ có cơ hội 
đào sâu vào văn khố của Trung Hoa để tái tạo lại một giai 
đoạn lịch sử với đầy đủ chỉ tiết, điều chỉnh lại những sai lầm 
vẫn còn đầy rẫy trong sử sách ngày hôm nay. Nếu bài viết 
này đánh động được tâm thức của một vài thanh niên trong 
hay ngoài nước thì đó là điều mong mỏi của người viết. 
Tháng _8 năm 2004 
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kép đi với bão, ngoại trừ bão tất. 
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một trận lớn năm 1787. Nguyễn Quang Hiển xem ra phải đã 
trưởng thành và có giao tình rất đặc biệt với Nguyễn Huệ, 
rất có thể là con một ông anh (hay một bà chị mà nói thác 
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trong bang giao Hoa - Việt) mà nhiều người cho rằng chính 
là con cả nhưng bị mất ngôi chỉ vì mẹ Thùy ở Qui Nhơn bị 
Nguyễn Nhạc bức dâm. 

[18] _Nghi lễ này so với các sứ thần nước ta khi trước sang 
phong vương rất đặc biệt. Trước đây bên ta chỉ được qua 4 
người, đón vào Chiêu Đức Đài rồi đi lên Yên Kinh dâng biểu 
cầu phong, xem ra đơn bạc lắm. Mỗi lần sứ đoàn chỉ được từ 
4 đến 6 người, thêm một vài đầy tớ, đến và đi chỉ được tiếp 
đãi qua loa, sứ thần ta chỉ còn biết dùng văn thơ đối đáp để 
tỏ ý chí quật cường. Lần này phái bộ nước ta được tiếp đãi là 
do chiến công trước đây 2 tháng nên tình hình khác nhiều. 
(Xem thêm Hoàng Xuân Hãn: Cuộc tiếp sứ Thanh năm 1683 
và Vụ Bắc Sứ năm Canh Thìn đời Cảnh Hưng_trong La Sơn 
Yên Hồ, 1998, q II, từ trang 747-864) 

[19]_Trang Cát Phát: sởd tr. 387 


[20] Cứ theo mốc thời gian thì dường như vua Càn Long đổi 
ý chứ có lẽ nếu phải thư từ qua lại thì không thể nào kịp 
được. Thời gian điều đình này quá gần, việc gửi công văn từ 
Quảng Tây lên Yên Kinh không thể chỉ trong vài ngày. (Lời 
người viết) 

[21] Dựa theo Triều Châu Dữ Mạo Đỉnh ( HLHLHLL ) của Kê 
Nhược Hân ( LILLI ) trích trong Cố Cung Văn Vật nguyệt san, 
Quốc Lập Cố Cung Bác Vật Viện, Đài Bắc số 22, tháng 1 năm 
1985 từ trang 92-99. 

[22] Danh sách này tìm thấy trong Quân Cơ Xứ, nguyệt triệp 
bao, hòm 2778, bao 163, số hiệu 39114 (Trang Cát Phát: sđd 
tr. 389) 

[23] tên ông này sách chép khi thì Phác ([]), khi thì Tấn ( [] 
)(cả hai đều bộ Ngọc [] ) 

[24]_tức quốc kịch ( L[I ) 

[25] Trang Cát Phát: sđd tr. 393 

[26] kỹ nghệ đúc thủy tinh đã đạt trình độ rất cao dưới đời 
Thanh sau khi vua Khang Hi chỉ định giáo sĩ Kilian Stumpff 
trông coi việc chế tạo. 

[271 .Người Trung Hoa vào thế kỷ 18 gọi chung các nước Âu 
Châu là pháp lang ( [II ). Chữ này do người Ả Rập mang đến 
lấy từ tiếng Ả Rập farangi (Franks), được dùng trong trận 
Thánh Chiến (Crusades) để chỉ tất cả các quốc gia Thiên 
Chúa giáo. Về sau hai chữ này được các giáo sĩ Jesuit thay 
bằng Thái Tây (Occidens extremus) (F.W. Mote: mpeial China 
900-1800, Havard University Press 1999 tr. 952). Sang nước 
ta hai chữ này được dịch thành Hoa Lang (theo A. B. 
Woodside trong Vietnam and the Chinese Model , Havard 


University Press 1971 tr. 246 thì Hoa Lang là do tiếng Xiêm 
La để chỉ người da trắng - farang) 

[28]_Nhiệt Hà còn gọi là Thừa Đức ở quan ngoại vốn là đất 
cũ của nhà Thanh, phía bắc của kinh đô, do đó phái đoàn đi 
lên miền Bắc, qua khỏi Vạn Lý Trường Thành rồi lại quay trở 
về Yên Kinh. 

[29] tự Quảng Đình, do chân ấm sinh mà làm quan, làm 
quan tới Võ Anh Điện đại học sĩ, từng lập rất nhiều chiến 
công được phong tước Thành Mưu Anh Dũng Công. 

[30] tự Thượng Tá, đỗ tiến sĩ, làm tổng đốc Nam Hà - Đông 
Hà kiêm Binh bộ thượng thư đời Càn Long, làm quan tới Văn 
Uyên Các đại học sĩ. 

[31] Trang Cát Phát: sởd tr. 386 

[32] _Trang Cát Phát: sởd tr. 38 9 

[33] Theo Đại Việt Quốc Thư (tr. 75) còn trong tài liệu của 
Trung Hoa thì lại viết là Lê Xuân Tài ( []JLL ). Hai chữ tài [] và 
thôn [] rất giống nhau. 

[34] Long đình là kiệu rồng để khiêng chiếu chỉ, sắc thư do 
hoàng đế ban xuống 

[35] Nguyên văn: [ILILLILILILILILILILILILILILILILILILILILLILLILILILILILILILILILILIL 
LÍ LLLILILLILILILILITLILILTLHLILILILILILILILILILILILILILILILLILILILILILILILILILILILILILILILILILI 
LILILLILTILLHHHDHHDHH (cai quốc viễn cận di dân, chí công giải tiền, 
dao vọng long đình, hoan hô khấu đầu giả phàm sổ khởi. 
Hựu hữu viên mục Đinh Phụ Tể, Cấn Danh Văn nhị nhân, 
niên câu bát thập dư tuế, hân văn sách mệnh lâm cảnh, ư sổ 
bách lý ngoại bạt thiệp tiền lai, cung nghệ long đình tiền, 
khấu đầu xưng khánh. Kỳ trấn mục Ngô Văn Sở tức Ngô Sơ 


cập Ngô Thời Nhâm (Nhiệm) đẳng tảo vãn yết kiến, thậm vi 
tiếp hợp) 

[36] Chi tiết này ghi trong tấu văn của Tôn Vĩnh Thanh, đề 
ngày 24 tháng 10 năm Càn Long thứ 54, hiện còn tàng trữ 
trong Cung Trung Đáng, hòm số 2727, quyển 234, số hiệu 
58601 (Trang Cát Phát: sởd tr. 395) 

[37] Thanh Cao Tông Thuần Hoàng Đế thực lục, quyển 1333, 
trang 19, sách văn ngày Bính Tý (12) tháng 6 năm Càn Long 
54. (Trang Cát Phát: sđd tr. 393-4) 

[38] Bài này so với bài thơ chép trong Hoa Trình tuỳ bộ tập 
của Vũ Huy Tấn (Phác) là phó sứ của phái bộ có khác hai 
chữ. Câu đầu bản VHT là định [j thay vì võ [¡, câu thứ tư 
phiên [j thay vì viên []. Hoa Bằng lại viết là bài thơ này của 
vua Càn Long ban cho giả vương năm 1790 khi sang chúc 
thọ, điều đó không chính xác. (Hoa Bằng: Quang Tùng, sđd 
tr. 246). Bài ở đây trích theo Thanh Cao Tông Thuần Hoàng 
Đế thực lục, quyển 1333, trang 19, sách văn ngày Bính Tý, 
tháng 6 năm Cần Long 54 (Trang Cát Phát: sởd tr. 394) 

[39] Bản dịch thơ của Nguyễn Quốc Vinh trích trong “Góp 
thêm tư liệu mới về quan hệ chiến sự và ngoại giao Việt - 
Thanh thời Tây Sơn : Bộ tranh “Bình Định An Nam Chiến Đồ” 
có thơ đề vịnh bằng ngự bút của vua Càn Long (Phan Huy Lê 
chủ biên: Các Nhà Việt Nam Học nước ngoài viết về Việt 
Nam. Hà Nội: nxb Thế Giới, 2002) tr. 211 

[40]_Có lẽ việc vua Quang Trung bị bệnh là có thực vì trong 
vai trò một quốc vương, một lời nói ra nặng như chín cái 
đỉnh, không thể lật lọng. Theo tình thế mà luận, thời kỳ này 
là giai đoạn mà uy tín của vua Quang Trung đang lên cao, 


liên hệ giữa nước ta và nước Tàu đang tiến vào một tương 
quan mới, không lý gì Nguyễn Huệ lại tạo ra những hiềm 
khích để làm mất đi cái thế đứng của mình. Chúng ta cũng 
biết rằng trong những năm sau cùng của cuộc đời, Nguyễn 
Huệ không còn khoẻ mạnh như khi còn trẻ. Trên yên ngựa 
miệt mài rong ruổi, với tính khí bạo tháo, ông đã kiệt lực và 
hậu quả là qua đời khi chưa đầy 40 tuổi. Việc dùng dằng qua 
lại kéo dài khiến cuối cùng (có lẽ) ông đã phải cho người giả 
thay mình ra Thăng Long làm lễ phong vương. Cho đến giờ 
phút này, chúng ta cũng chưa xác định được chắc chắn 
người được sắc phong ở Thăng Long khi đó chính là vua 
Quang Trung thật hay chỉ là một giả vương tên là Phạm 
Công Trị. 

[41] nguyên văn: LLHLHILHHHLHHH (chấp thủ tương tống, thậm 
giác y y) 

[42] Nhà Thanh coi những viên mục các phiên thuộc như 
người thân thích. Trong các hàng tông thất, họ hàng nhà 
vua, cao nhất là thân vương (con cái và anh em ruột của 
hoàng đế), kế đến là quận vương, sau nữa là bối lặc, thấp 
nhất là bối tử. Người không phải trong tông thất chỉ được lên 
đến tước công (ngoại trừ trường hợp duy nhất trong suốt 
267 năm nhà Thanh, một người được ban tước bối tử - đó là 
Phúc Khang An). Vua Quang Trung được ban tước thân 
vương là tước vị cao quí nhất, chỉ sau hoàng đế, xếp vào 
những phiên thuộc hàng đầu của nhà Thanh. 

[43] nhất luật sử dụng tân chủ chỉ lễ - [I[ILLHHLL (Trang Cát 
Phát: sđd tr. 398) 


[44]_Tuy nhiên phái đoàn Đại Việt lại lên đến 150 người, vượt 
trội các phái đoàn khác. 

[45] Quân Cơ Xứ, nguyệt triệp bao, hòm 2778, bao 163, số 
hiệu 39090, chiếu hội An Nam quốc vương văn cảo, ngày 21 
tháng 1 năm Cần Long 55 (Trang Cát Phát: sởd tr. 399) 

[46] Cung Trung Đáng, hòm số 2778, bao 163, số hiệu 
39095, văn thư về việc tiếp đãi vua Quang Trung đề ngày 
mồng 2 tháng 2 năm Càn Long 55 (1790) của Phúc Khang 
An. (Trang Cát Phát: sđd. tr. 399-401) 

[47] Vải dùng để may áo cho triều đình đều Nội Chức Nhiễm 
Cục ([IIHI ) đảm trách nhưng dệt tại các công xưởng ở 
Giang Nam (Hàng Châu, Từ Châu, Giang Ninh) (Schuyler 
Cammaann: China's Dragon Robes, 1952 tr. 116) 

[48] Xem thêm Hương Phi của Nguyễn Duy Chính 

[49]_theo sử ta thì có Ngô Văn Sở, Đặng Văn Chân, Phan Huy 
Ích, Vũ Huy Tấn, Vũ Danh Tiêu, Nguyễn Tiến Lộc, Đỗ Văn 
Công ... và cả một đoàn nhạc công. 

[50] Các vua nhà Thanh rất thích voi, là một trong những 
đặc phẩm các quốc gia Đông Nam Á triều cống Trung Hoa 
trong nhiều thế kỷ, không phải là một chuyện cố tình chơi 
trội như miêu tả. Trước kia Chiêm Thành, Chân Lạp, Vạn 
Tượng, Miến Điện ... thường hay cống voi. Các tỉnh Vân Nam, 
Quảng Tây cũng thường kiếm voi tiến kinh. Miền Bắc nước ta 
ít voi nên không dùng làm cống phẩm, vua Quang Trung 
muốn chứng tỏ cho nhà Thanh rằng bây giờ địa giới của 
mình đã mở rộng đến tận Đàng Trong. 

[B1] Đại Việt quốc thư tr. 256 

[52]_LLILILLILILILILI (Tây Dương di nhân, tranh lai quan khán) 


[53] Patricia B. Ebrey: Cambridge Illustrated History China 
(New York: Cambridge University Press 1996) tr. 234-5 
[54]_Trang Cát Phát: sđd tr. 402 

[55]_W. Scott Morton: China, Its Hstory and Culture Ed. 
(McGraw-Hill, Inc 1995) tr. 142 

[561.LIHILLL LLI, HUUHUHL (phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi 
ninh tĩnh vô dĩ chí viễn) không đạm bạc thì không thể sáng 
cái chí, không ninh tĩnh thì không đi tới được chỗ xa 

[57] L1ILLILILILIILLILILILL ( DỤ - LH ) (quân tử trí vi, trí chương, trị 
nhu, tri cương - Chu Di - Hệ từ) Đây là nói về thuật đế 
vương, không phải chỉ hiểu theo nghĩa thường của thứ nhân. 
[58] _Nancy S. Steinhardt (ed.): Chinese Achitecture (Yale 
University and New World Press, 2002) Sun Dazhang: Ch. 7, 
The Qing Dynasty tr. 289 

[59] Chính vì không đồng ý làm lễ này vì cho rằng nhẹ quốc 
thể mà phái đoàn của các nước Tây Phương bất bình với 
triều đình nhà Thanh gây ra nhiều vấn đề ngoại giao. 

[60] hiện nay một số lãnh tụ gặp nhau cũng ôm hôn tương 
tự như kiểu này, có lẽ cũng bắt nguồn từ dân du mục miền 
Tây Bá Lợi Á. 

[61] Đại Việt quốc thư: sđd tr. 298 

[62] Trang Cát Phát: sởd tr. 402. Sử ghi rõ ngày 11 tháng 7 
năm Càn Long 55 vua ta được ban những món sau đây: 

- Mãng bào: 5 cái 

- Đai ngọc: 1 cái 

- Ngựa: 1 con 

- Cương màu vàng nạm vàng: 1 bộ 

- Đai bằng vàng: 1 cái 


- Mũ bằng vàng: 5 cái 

- Tượng Phật bằng ngọc: 1 pho 
- Ngọc như ý: 1 cái 

- Bình nam châm: 1 cái 

- Trà lá lớn nhỏ: 5 bình 

- Trà bánh: 1 cái 

- Bình ngửi: 2 cái 

- Quạt: 2 cái 

- Thơ vua làm: 1 bài 

- Bạc: 1 vạn lượng 

Đến ngày 17 tháng 7, lại thưởng thêm: 
- Ngọc như ý: 1 cái 

- Gấm: 2 tấm 

- Chương nhung: 1 tấm 

- Lụa mỏng (lăng): 3 tấm 

- Bình Âu Tây: 2 cái 

- Đĩa Âu Tây: 1 cái 

- Đĩa gỗ mun: 1 cái 

- Bình ngửi: 1 cái 


Sáu người bồi thần nước ta mỗi người một tấm gấm đoạn, 
chương nhung một tấm, lụa hai tấm, chén mun một cái, 
bình ngửi một cái, đồ đánh lửa một bộ. Cũng ngày hôm đó, 
chánh phó sứ Miến Điện và các đầu mục mười người, mỗi 
người được một lọ thuốc ngửi bằng sứ, sáu người từ trên 
xuống dưới của nước Nam Chưởng (vùng bắc Xiêm La) cũng 
mỗi người được một lọ ngửi bằng sứ. (Trang Cát Phát: Tị Yên 


21 tháng 12 năm 1984 tr. 123 


[63] Đại Việt quốc thư tr. 322. Trong câu này, theo ý chúng 
tôi phải ngắt ra làm ba món khác nhau: tứ đoạn long bổ 
phục (bốn tấm gấm may áo), kim hoàng mãng bào (mãng 
bào màu kim hoàng) và san hô triều châu (chuỗi đeo bằng 
san hô). Về ý nghĩa và giá trị của những món quà vua Càn 
Long ban cho sứ thần nước ta trước nay chưa mấy ai quan 
tâm nghiên cứu, chúng tôi sẽ trích từ Khi Núi, Đất, Biển là 
Một thành một biên khảo khác. 

[64] Lưu Gia Câu: Thanh Sử bính đồ, Đài Loan: Viễn Lưu 
2003 tr. 52. Xem thêm Schuyler Cammaamn: China 's Dragon 
Robes, Chicago: Art Media Resources, Ltd. 1952 

[65] được xếp vào hàng lân chỉ chân chân nhắc đến Kinh Thi 
về người đông con (xem Đại Việt quốc thư tr. 323 và chú 
thích số 14 trang 325) 

[66] _Theo điển lệ nhà Thanh, nhất phẩm trên mũ gắn hồng 
bảo thạch, nhị phẩm gắn san hô, tam phẩm gắn lam bảo 
thạch, tứ phẩm gắn thanh kim thạch, ngũ phẩm gắn thủy 
tinh, lục phẩm gắn xà cừ, thất phẩm gắn chóp vàng, bát 
phẩm thêu hoa vàng (âm văn), cửu phẩm thêu hoa vàng 
(dương văn). Dương Kim Đỉnh (chủ biên): Trung Quốc Văn 
hóa Sử Đại Từ Điển (Đài Bắc: Viễn Lưu xb, 1987) tr. 125 

[67] Đại Việt quốc thư tr. 324 (biểu tạ ân của vua Quang 
Trung đề ngày 13 tháng 7 năm Càn Long 55) 

[68] Lê Duy Kỳ khi lưu vong bên Tàu chỉ được hàm tam 
phẩm 

[69] người Âu châu cho rằng họ triều kiến nhà vua bằng một 
chân và chỉ quì hai chân trước thượng đế. 


[70]. James L. Hevia: CherishingMen Fom Aa, Qing Guet Rual 
and the Macartney Embassy o1793 (North Carolina: Duke 
University Press, 2002) tr. 174-5 

[71] Lều nhưng chung quanh để trống, chữ Hán là hoa cái 
[721 Theo lễ tục nhà Thanh, khi đón hoàng đế ngay cả Thái 
Hậu (mẹ vua) cũng phải qui. 

[73]_ Museum Boymans-van  Beuningen Rotterdam: De 
Verboden Stad (The Forbidden City), 1990 tr. 146-7 

[74] theo tờ biểu tạ ân của vua Quang Trung đề ngày 13 
tháng 7 năm Càn Long 55 (1790) Đại Việt quốc thư, sđd tr. 
322-4 

[75] Thanh Cung Yến Lạc Tàng Trân: (Bắc Kinh: Bắc Kinh 
xuất bản xã 2002) tr. 15 

[76] Thanh Cung Yến Lạc Tàng Trân: tr. 79. Trong Đại Việt 
quốc thư trang 334 có chép là phái đoàn được xem hỏa thụ ( 
Hñ ) mà dịch giả ghi chú là “chưa tra thấy điển hai chữ hỏa 
thụ, nhưng có lẽ như cây bông ở nước ta vẫn thường đốt”. 
Đời Thanh kỹ thuật khoa học Âu Tây được các giáo sĩ đem 
vào Trung Hoa, phối hợp với kỹ thuật cổ truyền bản địa để 
hình thành một số công trình mới trong đó có pháo bông 
thành hình cây, khi đốt cháy tung toé ra bốn phía, vòi nước 
phun lên trời ... và một số cung điện theo lối Ý. 

[77] Đại Việt quốc thư: sđd tr. 322-3 

[78] Đại Việt quốc thư tr. 312 
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